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PHẢN A. CÂU HỎI 


Dạng l. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dộ OXYZ 


Câu 1. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A( L2) và B(2;2;1) : 
Vectơ 4ð có tọa độ là 

A. (-L—1;-3) B. (3;1;1) C. (I;1;3) D. (3;3;—1) 
Câu 2. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm 4 (3:1;—1) trên 
trục Óy có tọa độ là 

A. (3;0;-1). B. (0;1;0). C. (3;0;0). D. (0;0;—1). 
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Câu 3. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Óxyz, cho hai điểm A(2;-4;3) và B(2;2;7) ọ 
Trung điểm của đoạn thăng 4 có tọa độ là 

A. (4:—2;10) B. 522) Ễ. (2:6;4) D. (2;-1:5) 
Câu 4. (ĐẺ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm 
A(3:-4;0) : B(-1:1;3) : Œ(3.1.Ú). Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho 4D= 8C. 

A. D(6;0;0), D(12;0;0) B. D(0;0;0), D(6;0;0) 

C. D(-2;1;0), D(-4;0;0) D. 0(0;0;0), D(—6;0;0) 
Câu 5. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian »z, cho hai điểm A(1;1;—1) 
và B(2;3;2). Vectơ AB 
có tọa độ là 

A. (L2; 3) B. (—1;—2; 3) y1) D. (3;4;1) 
Câu 6. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm Ä⁄ (2:1;:-1 trên 
trục Óy có tọa độ là 

A. (0:0;—1). B. (2:0:—1). C. (01:01: D. (2:0;0). 
Câu 7. (MÃ ĐỀ I10 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ Øxyz, cho điểm 4(2;2;1). 
Tính độ dài đoạn thắng Ó4. 

A. OA=45 B. Ø4=5 C. O4=3 D. Ø4=9 
Câu 8. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian Óxyz , hình chiếu vuông góc của điểm 4 (3;—];1) trên trục 
z có tọa độ là 

A. (3;-1:0). B. (0;0;1). C. (0—1;0). D. (3;0;0). 
Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm 4(3;-2;3) và 8(—1;2;5). Tìm tọa độ trung điểm 
1 của đoạn thăng 4. 

A. 71(1;:0:4). B. 1(2;0;8). bá, 7(2:-2;-1). D. T(-2;2:1). 
Câu 10. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Trong không gian OØxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M⁄ (2;1;—1) 
trên trục z có tọa độ là 

A. (2;0;0). B. (0:1;0). G0210): D. (0;0;—1). 
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(—2;3; 1) và B(5: 6; 2) . Đường thăng 4P cắt 
mặt phăng (Oxz) tại điểm A⁄. Tính tỉ số 


Ả..—-- #Z  -ở “ D. hỗ 
BM BM BM 3 2 


B 
Câu 12. (ĐẺ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không gian Øz, cho điểm 4(3;-l;1). Hình chiếu 


šiề 


vuông góc của điểm 4 trên mặt phăng ( Œyz) là điểm 
A. M(3:0;0) B. W(0;—1;1) C. P(0;—1;0) D. Ó@(0;0;1) 
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Câu 13. (KSCL THPT NGUYEN KHUYN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz,, cho ba vecto đ(l; 2;3);b (2; 2;—1);:¿(4:0:—4) . Tọa độ của vecto đ =đ—b+2£ là 

A. đ(-7;0;-4) B. đ(-7;0;4) C. đ(7;0;-4) D. đ(7;0;4) 
Câu 14. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho vectơ 
ä =(2:-2;-4). b= (1:—1:1). Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A.ä+b=(3;-3;-3)  B. ä và b cùng phương 

C. Jö|=v3 D.đ15 
Câu 15. (THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian Óxyz, cho hai điểm 4(0;1;—1 ), 
B(2:3;2). Vectơ AB có toa độ là 

A. (2:23). B. (5:3). É. 33): D. (3:4:1). 
Câu 16. (THPT CẦM GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm 
4: —2;3) và B(-1;2;5) . Tìm tọa độ trung điểm 7 của đoạn thắng AB la: 

A. 7(-2;2:1). B. 71(1;:0:4). _. 1(2:0:8). D. 7Í2;-2;-1). 
Câu 17. (THPT GIA LỘC HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian z cho 
ä =(2;3;2) và b =(I;I;—1). Veetơ đ—ð có tọa độ là 

A. (3;:4:1). B. (—1;-2:3). b.(3;:5:1): H1 1:5: 3): 
Câu 18. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ 
trục tọa độ Øxyz, cho đä =(2;-3;3), b =(0;2;—1), £=(3;—1;5). Tìm tọa độ của vectơ ¡ = 5114.350 , 

A. (10;-2;13). B. (—2;2;-7). C. (—2;-2;7). D. (-2;2;7). 
Câu 19. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ 
tọa độ Óxyz, cho 4(1;3;2), 8(3;—1;4). Tìm tọa độ trung điểm 7 của 4Ö. 

A. 1(2:-4;2). B. /(4;2;6). C. 7(—2;-1;-3). 7.15). 
Câu 20. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ trục 
Oxyz cho ba điểm 4(—1;2;—3), 8(I;0;2), C(x; y;—2) thăng hàng. Khi đó x+ y bằng 


II 11 
A. x+y=I. ".137-1=I.. KH UP eỚ g4 D.x+y=S 


Câu 21. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ trục 
tọa độ (%yz, cho đ= =iử 27 —3E.. Tọa độ của vectơ đ là 
Á. (-1;2;-3). H. (2;-3;-1): C—1,-3). B.(-5;2.—1): 


Câu 22. (ĐẺ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian cho hệ trục toạ độ OØxyz, cho ba điểm 
A(1:-2;3), 8(—1;2;5), C(0;0;1). Tìm toạ độ trọng tâm Œ của tam giác 48C. 

A. 0(0;0;3). B. đ(0;0;9). C. G(-1;0;3). D. đ(0;0;1). 
Câu 23. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Øxyz , cho ø =(2;—3;3) 
„ b=(0;2;-1), c=(3;—1;5) . Tìm tọa độ của vectơ =2ø+3b—2c. 
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A. (10;—2;13). B. (-2:2;:-7). Œ. (-2:-2;7). D.(-2;2:7): 
Câu 24. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Øxyz cho 4(1;3;2) 
, B(3;—1;4). Tìm tọa độ trung điểm 7 của 4B. 

A. 1(2;-4;2). B. /(4;2;6). C. 1(-2;-1;3). B.7/2.1:5): 
Câu 25. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hai 
điểm A(-1:5;2) và B(3;—3;2) . Tọa độ trung điểm M của đoạn thắng 4B là 

A. M{(1:1;2) B. M⁄(2:2;4) C. (2:-4;0) D. M(4:—8;0) 
Câu 26. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Ø⁄z, cho hai 
vectơ x= (2:1:-3) và „= (1;0:—1). Tìm tọa độ của vect0ơđ =x+2y. 

A. a=(4:1;-1). B. z=(3;1;-4). C. z=(0;1;-1). D. z=(4:1;—5). 
Câu 27. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
A(2:-4:3) và B(2;2;7). Trung điểm của đoạn thắng 4Ö có tọa độ là 

A. (1:3;2). B. (2;-1;5). C. (2;-1;-5). D. (2;6;4). 
Câu 28. (THPT CÙ HUY CẬN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các 
điểm A(I;0:3)., 8(2:3;—4)., C(—3:1;2). Tìm tọa độ điểm D sao cho 48CD là hình bình hành. 

A. D(-4;—2;9). B. D(-4;,2;9). C. D(4;—2;9). D. D(4;2;—9). 
Câu 29. (THPT CÙ HUY CẬN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam 
giác 48C với A(I;3;4), 8(2:—1;0),C(3;1;2). Tọa độ trọng tâm Œ của tam giác 48C là 

2 
A. G(2;1;2). B.G|6:3:6): _ G[:ø). D. G(2;-1;2). 


Câu 30. (CHUYÊN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho tam giác 4BC biết 4(5;-2;0), 8(—2;3;:0), C(0;2;3). Trọng tâm Œ của tam giác 48C có tọa 
độ: 

A. (12:1). B. (2;0;—1). 6.11: D. (I;1;-2). 
Câu 31. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LẦN 2) Trong không gian Oxyz, cho 4(2;-1;0) 
và B(1:1;-3) . Vectơ 4Ö có tọa độ là 

A. (3:0;-3). B. (—1;2;-3). C. (—l-2;3). D. (1;-2;3). 
Câu 32. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LẦN 2) Trong không gian Oxyz, cho ba điểm 
A(1;0;0), 8(1;1;0),C(0;1;1). Tìm tọa độ điểm Ð sao cho tứ giác 4BCD (heo thứ tự các đỉnh) là hình bình 
hành? 

A. D(2;0;0). B. D(1;1;1). C. D(0;0;1). D. D(0;2;1). 
Câu 33. (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz cho A(2;-2;1), B(1;-1;3). Tọa 


độ vecto AB là: 
A. (-1:1;2).. B. (-3;3;-4).. Œ. (3;-3;4).. D. (1;-1;—-2) 
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Câu 34. (CHUYỂN LƯƠNG THẺ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ 
tọa độ Oxyz , điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (xz) ? 

A. M(;4;0). B. P(-2;0;3). C. @(2;0;0). D. N(0;4;-—1). 
Câu 35. (CHUYÊN LƯƠNG THÉ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian 3z 
VỚI l 7k lần lượt là các vecto đơn vị trên các trục Ox, Óy, Oz. Tính tọa độ của vecto ‡+ : “£. 

À.í+/-k=(-Lk-kÙ. B.i+/-E=(LbD. Ci+/-É=(@b;-D. D.7+7—-E=(;-1Ð. 
Câu 36. (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 
M (4:5:6). Hình chiếu của A⁄ xuống mặt phẳng (Oyz) là M⁄'. Xác định tọa độ M'. 

A. M'(4;5;0). B. 1⁄'(4;0;6). C. M'{4:0;0). D. M'(0;5;6). 
Câu 37. (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ Øxyz cho 
điểm M (x:y;z). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A.Nếu Ä'đối xứng với Ä⁄ qua mặt phẳng (Oxz) thì M'(x:y:—z). 

B. Nếu M⁄ đối xứng với ÄM⁄ qua Óy thì M'(x;y;—z). 

C. Nếu Ä⁄' đối xứng với Ä⁄Z qua mặt phẳng (Oxy) thì M'(x:y;—z). 

D. Nếu M đối xứng với Ä⁄ qua gốc tọa độ Othì M'(2x;2y;0). 
Câu 3§. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxy⁄z giả 
sử „=2+3j—k, khi đó tọa độ véc tơ ứ là 

A. (—2;3;1). B. (2;3;-1). C. (2;-3;—1). Ð, (2:3;1): 
Câu 39. (THPT CHUYÊN SƠN LA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian ợ⁄z, cho 2 điểm 
M(I:—2:2) và N(1;0;4). Toạ độ trung điểm của đoạn thắng MN là: 

A. (1;-1;3). B. (0;2;2). C. (2;:—2;6). D. (1;0;3). 
Câu 40. (THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho đ =(1;2;1) và 
b= (—I:3;0). Vectơ đ =2 + có tọa độ là 

A. (17,2). 5.152): 7,2). D. (17;3). 
Câu 41. (KTNL GV BẮC GIANG NĂM 2018-2019) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm 
A(-3;4) và B(5;6). Trung điểm của đoạn thắng 4ð có tọa độ là 

A. (5). B. (41). G13): D. (8;2). 
Câu 42. (KTNL GV BẮC GIANG NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ 
a= 21:22) và vectơ Ð = (I:0;2). Tìm tọa độ vectơ e là tích có hướng của a và b. 

A.c=(2;6-—1).  B.c=(46;-I) C.c=(4-6-1). D.c=(2;-6-1). 
Câu 43. (KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với trục hệ tọa độ 
Oxyz , cho a=-i+ VÀ: —3k. Tọa độ của vectơ ø là: 

A. a(-1;2;—3). B. 2(2;-3;-—1). C. 2(—3;2;—1). D. z(2;—1;-3). 
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Câu 44. (THPT CHUYỀN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian 
Øxz , cho hai điểm 4(2;-4;3) và 8(2;2;9). Trung điểm của đoạn 4# có tọa độ là 

A. (0:3;3). B. (4:~2;12). C. (2:—16). D. 032]: 
Câu 45. (SỞ GD&ĐÐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
A(I;-3;1), 8(3;0;—2). Tính độ dài 4Ø. 

A.26. B.22. Đ. 26 D. 422. 
Câu 46. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hai 
điểm A(-1;5;2) và 8(3;—3;2). Tọa độ trung điểm M⁄ của đoạn thắng 4Ø là 

A. M(1:1;2) B. M(2;2;4) C. M⁄(2;-4;0) D. M(4;—8;0) 
Câu 47. (ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Óxz, 
cho các vectơ a= (2:m—1;3),Ð =(3;-2n). Tìm m,n để các vectơ a,b cùng hướng. 

3 

D96 SDIEPT B. m=4;n=-—3. .mr=bEns=0D., D.m=Tịn=T., 
Câu 48. (THPT NGHĨA HƯNG NÐĐ- GK2 - 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm 
A(-1;5;3) và ẤM (2;1;—2). Tọa độ điểm ở biết ấ⁄ là trung điểm của 4Ö là 

A.P : B. B(-4;9;8). 

0 303k ?, 

C. 8(5;3;-7). D. B(5;-3;~—7). 
Câu 49. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz, cho ba điêm 4(1;2;—I), 8(2;-1;3) và C(-3;5;1). Tìm tọa độ điêm 7D sao cho tứ giác 4BCD là 
hình bình hành. 

A. D(-2;8;—3) B. D(-4;§;—5) C. D(-2;2;5) D. D(-4;8;-3) 
Câu 50. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz, cho 2 điểm B(: 2. ¬3) › L8 ỨC 4; -2) Nếu điểm Z# thỏa nãm đăng thức CE=2EB thì tọa độ điểm # 


là: 
A. ca. B. - : lên 3:3;—Ẻ D. 2ˆ 
3. 3 3 K Ki 


Câu 51. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
Oxyz, Tam giác 4BC với A(I;-3;3); B(2:-4:5), C(a:-2:b) nhận điểm G(I;c;3) làm trọng tâm của nó 
thì giá trị của tổng øư+b+ec bằng. 
A. =5 B. 3 Z D. -2 
Câu 52. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz, cho ba điểm A(2;-1;5),.B(5;—5;7), M (x; y;1). Với giá trị nào của x, y thì 4, ,Ä⁄ thắng hàng. 
A.x=4:y=7 H.x=-4:y=-7 C.x=4;y=-7 D.x=-4;y=7 
Câu 53. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ OÓxyz, cho tam giác 45C 
với A(l;2;-3), B(2;5;7), C(-3:1;4). Điểm D để tứ giác 4BCD là hình bình hành là 
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A. D(6;6;0) B. n[oš:5] C. D(0;8;8) D. D(-4;-2;—6) 


Câu 54. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Óxyz, tọa độ 
điểm đối xứng của Ä⁄ (1:23) qua mặt phẳng (Øz) là 

A. (0;2;3). B. (_1;-2;-3). P,.(-U2;3). D. (1;2;-3). 
Câu 55. (THPT LƯƠNG THÊ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho tam giác 4BC có A(1;-2;0) 
, 8(2:1;-2), C(0:3;4). Tìm tọa độ điểm D để tứ giác 48C? là hình bình hành. 

A. (⁄0;—6). B. (1:6;2). C. (-1;0;6). D. (1;6;-2). 
Câu 56. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Óxyz, cho hai 
điểm A(3:1;—2), B(2:-3:5). Điểm M thuộc đoạn 4ð sao cho Ä⁄44= 2MB, tọa độ điểm M là 


À. [33] B. (4;5;—9). C. (2-57) D. (1;-7;12). 


Câu 57. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 
hai điểm 4(0;1;-2) và Z8(3;—1;I). Tìm tọa độ điểm M sao cho 4M =34. 

A. M(9;—5;7). B. A⁄(9;5;7). 

C. M(-9;5;—7). D. M(9;-5;—5). 

Câu 58. (THPT QUỲNH LƯU 3 NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
A(2:-2;1) : B(0;1;2). Tọa độ điểm A⁄ thuộc mặt phẳng (O0) sao cho ba điểm 4, 8, M thẳng hàng là 
A. M(4:—5;0). B. 1⁄(2;-3;0). C. (0;0;1). D. M(4:5;0). 

Câu 59. (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các 

véc tƠ = 9 VÀ: +È,v= (m;2:m +1) với 7mm là tham số thực. Có bao nhiêu giá trỊ của để rị = HỊ. 

Ậ.Ũ. B. 1. .”. D.3. 
Câu 60. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 
hai điểm A(I 2;—1), 4B = (1:3:1) thì tọa độ của điểm Ø là: 

A. B(2;5;0). B. Z(0;—1;-2). C. 8(0;1;2). D. B(-2;-5;0) 
Câu 61. (CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 
hình hộp 48CD.4E'CĐ' có 4(0;0;0), 8(a;0;0); D(0;2a;0), 4/(0;0;24) với a0. Độ dài đoạn thắng 
AC' là 

A. lai. B. 2|a|. C. 3|a|. D. SH: 


Câu 62. (CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian Œgz, cho 4(—3;1;2), tọa độ điểm 
A' đối xứng với điểm 4 qua trục Óy là 

A. (3-1-2). B. (3;-1;2). C. (312). D. (-3;-1;2). 
Câu 63. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm 4(3;1;0), Z(0;—1;0), C(0;0;—6). Nếu tam giác 4#'C' có 
các đỉnh thỏa mãn hệ thức 4'4+ 8'8+ CC =0 thì tam giác 48C” có tọa độ trọng tâm là 
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A. (3;-2;0). B. (2;-3;0). C. (10;-2). D. (3;—2;1). 
Câu 64. (ĐỀ THI CÔNG BẰNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hình bình 
hành 48CD. Biết 4 =(1:0;1), 8=(2;1;2)và D =(1:—1;1). Tọa độ điểm € là 

A. (2:0;2). B. D5): ltễ (2:-2:2). D. (0;—2;0). 
Câu 65. (SỞ GD&ĐÐT PHÚ THỌ NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxy„z, cho hai 
điểm 4(I; 2;—2) và lễ: s 3) Biết /(a; b; c) là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác O4B. Giá trị 
a-b+c bằng 

A.] B.3 ĐIP”: D.0 
Câu 66. (CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian tọa độ 9z, cho 
A(2;0;0).8(0;2;0),C(0;0;2). Có tất cả bao nhiêu điểm AM trong không gian thỏa mãn M⁄ không trùng với 
các điểm 4,8,C và 4MB = BMC =CMA=90°2 

À. 0. B. 1. (#2 5/Ê .5. 





Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng 
Dạng 2.1 Tích vô hướng và ứng dụng 


Câu 67. (MĐ 105 BGD&ĐDT NĂM 2017) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai vectơ 
a=(2;1;0) và b=(-1;0;-2) . Tính cos(z,b). 


y, đề) SS B. cos(4,b)=~< đá cos(2,b}=zC D. cos(2,)=S 


Câu 68. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz cho ba điểm M (2:3;:— l) : 
ẤN(-I;1;1) và P(1;z—1;2). Tìm m để tam giác M4NP vuông tại N. 

A. m=2 B.m=-6 C.m=0 D.m=-4 
Câu 69. (THPT LÊ VĂN THỊNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trên mặt phẳng toạ độ OØxy, cho tam giác 
ABC biết A(I;3)., 8(—2;-2). C(3;1). Tính cosin góc 4 của tam giác. 


A. ` B. "nan Vu `. D. cos4= 


1 
I7 I7 I7 _x7 

Câu 70. (THPT QUỲNH LƯU 3 NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz,, góc giữa hai vectơ 
¡ và w =(—v3; 0; 1} là 

A. 1207. B. ó0. Œ, L5Ú”, D. 30. 
Câu 71. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, cho 
a=(-3:4;0), b=(5:012): Côsin của góc giữa a và Ð bằng 

An Bi. csễ Bo 

Câu 72. (CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian tọa độ Oxyz góc giữa hai 
vectơ / và ¡ =(—3;0:1) là 

A. 1209. H, 30”. C. 60°. DB.150”. 
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Câu 73. (CHUYỂN NGUYÊN TẤT THÀNH YÊN BÁI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian với 


hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ  =(3;0;1) và =(2;1;0). Tính tích vô hướng #.v. 

A. /y=8. B. „=6. C. y=0. D. =~6. 
Câu 74. (CHUYÊN HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 03) Trong không gian toa đô Oxyz, goc giữa hai 
vectơ ỉ va „ =(—N3;0;1] la 

A. 301. B. 1201. C. 60. D. 1500. 
Câu 75. (CHUYÊN TRÀN PHÚ HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian Oxyz, cho ba 
điểm A(-l;-2;3) B(0;3;1), C(4;2;2). Cosin của góc BAC là 

ọ 9 9 ọ 

SP :Eh B. SN :rỦ C. . sà /Tš 
Câu 76. (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Trong không gian Óxyz cho các điểm 
A(5:1:5); B(4:3;2); C(-3;—2;1). Điểm I(a;b;c) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 48C. Tính 
a+2b+ec? 

A. 1. B. 3. C. 6. D. -9. 
Câu 77. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz , cho tam giác 48C có 4(I;0;0), 8(0;0;1), C(2;1;1). Diện tích của tam giác 48C bằng: 
Câu 78. (ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Œgz, 
cho véc tơ = (I1:-2). v= (I;0;zz). Tìm tất cả giá trị của 7m để góc giữa , ÿ bằng 45. 

A.m=2. B.m=2+6. C. m=2—6. D. m=2+6. 
Dạng 2.2 Tích có hướng và ứng dụng 





Câu 79. (ĐỀ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ Óxyz, cho tứ diện 48CD 
biết 4(3;—2;m),B(2;0;0), C(0:4:0), D(0;0;3). Tìm giá trị dương của tham số m để thể tích tứ diện 
bằng 8. 

A.m=8. B.m=4. €. m=12. D. m=6. 
Câu 80. (ĐẺ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ Ở5Z _ cho bốn điểm 
4(1;—2;0), 5(2;0;3),C(—2;1;3) và D(0:1;1I). Thê tích khôi tứ diện 4BC7D băng: 

A. 6. B. 8. T2, D. 4. 
Câu 81. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 
Owyz, cho # =(;2),vy =(—I;m;m—2). Khi [,y |=14 thì 


A. m=l] hoặc m=== B. m=_—] hoặc m=== 


ŒC. m=l hoặc m=-3  D.m=-—] 
Câu 82. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz, cho tứ điện 4BCD có 4(2;-1;1), 8(3;0;—1), C(2;-1;3), DeOy và có thể tích bằng 5. Tính 


tổng tung độ của các điểm D. 
A. —6 B.2 hà D. -4 
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Câu 83. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Trong không gian với hệ toạ độ Óxyz , cho a= (I: —2;3) và 
b= (1:1;—1). Khẳng định nào sau đây sai? 

A. |a+B|=3. B.2ð=-4. C. |a—B|=5. D. [z.5 |=(—1—4:3). 





Câu 84. (TOÁN HỌC TUỒI TRẺ NĂM 2018 - 2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 
điểm 4(I;—2;0), 8(1;0;—1), C(0;—1;2), D(—2:;zm;n). Trong các hệ thức liên hệ giữa m và ø dưới đây, 
hệ thức nào để bốn điểm 41, 8, Œ, D đồng phẳng? 

Ä. 2m--n=l5. H, 2m—n=l3. C. m+2n =13. D. 2m— 3n =10. 
Câu 85. (CHUYÊN TRÀN PHÚ HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian Oxyz, cho hai 
điểm A(I:0:—1),8(1;—1:2) . Diện tích tam giác 4B bằng 

A. II n. X6, c.xU. D. 46. 

2 2 

Câu 86. Trong không gian Œọz, cho hai véc tơ m =(4 ; 3 ;1) và ø =(0;0; 1). Gọi p là véc tơ cùng hướng 
với | m., n | và |p =15. Tọa độ của véc tơ ø là 

A.(9;—12; 0). B. (0;9;—12). Œ. (=9;12:0). D. (0;9;=12): 


Câu 87. (ĐẺ THỊ GIỮA KỶ II YÊN PHONG I1 - 2018) Trong không gian Ó+yz, cho 4 điểm 4(2;0;2), 
8(1:—1:-2), C(—I:1;0), D(—2:1;2). Thể tích của khối tứ diện 48C bằng 
. Mộc c2t p 
Câu 88. (ĐỀ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm 
A(0;—2;1); 8(1;0;— 2); C(3;1;— 2); D(—2;— 2;—1). Câu nào sau đây sai? 
A. Bôn điêm 4,B,C,D không đông phăng. B. Tam giác 4CD là tam giác vuông tại 4. 


$›|¬1 


C. Góc giữa hai véctơ 4Z và CD là góc tủ. D. Tam giác 487 là tam giác cân tại Ö. 
Câu 89. (THPT LƯƠNG THÊ VINH - HN - LÀN 1 - 2018) Trong không gian Óxyz , cho ba điểm 4(—2;3;1) 


, B(2:1;0), C(—3:—1;1). Tìm tất cả các điểm Ð sao cho 48C? là hình thang có đáy 4D và Š„ze„ = 35, 


D(-8;—7;1) D(§;7;—I) 


A. D(§;7;—T). B. : C. : 
) D(12:1;-3) D(-12;-1;3) 


BH. D(-=12;:=1;5). 


Dạng 3. Mặt cầu 
Dạng 3. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu 


Câu 90. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ (xyz, cho mặt cầu 
(S): x?+(y+2} +(z—2)” =8. Tính bán kính R của (S). 

A. R=2\2 B. R=64 C. R=8 D.R=4 
Câu9l.(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian (Øwz, mặt cầu 
(S):(x-5} +(y-ÚŸ +(z+2} =3 có bán kính bằng 

A.9 B. 24/3 C. 3 D. v3 
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Câu 92. (MA ĐE I10 BGD&ĐT NAM 2017) Trong không gian hệ tọa độ OÓxyz, tìm tât cả các giá trị của ứm 
để phương trình x”+ y”+z”—2x—2y—4z+m=0 là phương trình của một mặt cầu. 

A. m<6 B. m>6 C. m<6 D. m>6 
Câu 93. (MĐ 105 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ O/z, cho mặt cầu 
(S): (x-5} +(w-1} +(z+2}ˆ =9. Tính bán kính R của (S). 

A. R=6 B,.kK=3 C R=l§ B.R=9 
Câu 94.(MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Trong không gian (Øwz, cho mặt cầu 
(5):(x+3)}°+(y+1) +(z-1) =2. Tâm của (S) có tọa độ là 

A. (31:1) B. (-3;—1:1) C. (-3;1,—1) D. (3;1:-J) 





Câu 95. (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐÐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , tìm tọa độ 
tâm 7 và bán kính ®# của mặt cầu (x-! +(y+2} +(z-4) =20. 

A. 1(-1;2;-4),R=25 B. /(1;-2;4),R =20 

C. /(-2;4),R=2\5_ D. /(-1;2;-4),R =542 
Câu 96. (Mã đẻ 101 - BGD - 2019) Trong không gian Øxyz,, cho mặt cầu (Š):x” + yÏ+z”+2x—2z—7=0 
. Bán kính của mặt câu 
đã cho băng 

&.3, B. v15. 7. D. 9, 
Câu 97. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian x»„z cho hai điểm 7(I;1;1) và 
A(1:2;3). Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là 

A.(x+JŸ+(y+1+(z+1Ÿ =5 B. (x+1} +(y+1} +(z+1 =29 

C. (x—1+(y-1+(z-1ÿ =5 D.(x-I+(y-U+(z-1} =25 


2 


Câu 98. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian »z, cho mặt cầu (5): x*+yˆ`+z”—2y+2z—7=0 
. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng 

A. v15. R.\V”: C. 9. D. 3. 
Câu 99. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian gz, cho mặt cầu (S):xZ+z? +z”—2x+2y—7 =0. 
Bán kính của mặt cầu đã cho bằng 

A. 47T. B. 9. C. v15. D. 3. 
Câu 100. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x” + y?+z?+2y—2z—7=0. 
Bán kính của mặt cầu đã cho bằng 


V7. B.3: C. 9. D. 415. 


Câu 101. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với 
hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S):x” +»? +z?~8x+2y+1I=0. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S) 


A. I(-4;1;0),R=2. B./(-4;1;0),R=4. 
C. /(4—1;0),R=2.  D./(4-1;0),R=4. 
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Câu 102. (THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÂN I) Cho mặt cầu 
(S):x”+y°+z?~2x+4y+2z—3 =0. Tính bán kính # của mặt cầu (Š). 

A. R=x5. B. =3. C.R=9. D. R=33. 
Câu 103. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian vơi hệ tọa độOxyz, cho mặt cầu 
(S):x?+>y?+z?—8x+2y+1=0. Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu (S): 

A. I(-41;0),R=2. B./7(-41;0),R=4. C.I(4-1;0),R=2. D.1(4-1;0),R=4. 
Câu 104. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 
(S):(x+3) +(y+U +(z-1Ÿ =2. Xác định tọa độ tâm của mặt cầu (Š) 

A. 7(-3:1:-1). B. 7(3.1,-1). là 7(-3;—1:1). D. /1(3;—1;1). 
Câu 105. (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian (Oxyz, cho mặt cầu 
(S):x”°+y?+z?+2x—4y—2z—3=0. Tọa độ tâm 7 của mặt cầu (Š) là: 

A. (-1; 2; 1). B. (2;—-4;-2). É, (1:-2:-1). D. (-2:4;2). 
Câu 106. (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz , cho 
mặt cầu (%):xŸ + yŸ+z”—8x+10y—6z +49 =0. Tính bán kính ® của mặt cầu (S%). 

A. R=1. B. =7. C. R=151. D. R=x499. 
Câu 107 (ĐỂ 04 VTED NĂM 2018-2019) Trong không gian (z, mặt cầu 
(S):xz7+y?+z?—4x+2y—6z+1=0 có tâm là 

A. (-4:2;—6) B. 2-15) ĐÐ C2 HỘ, D. (4;:—2;6) 
Câu 108. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz, 
cho mặt cầu có phương trình Ễo mi + (y +2) + (z -3) =4. Tìm tọa độ tâm 7 và bán kính ®# của mặt cầu 
đó. 

A. I(-—1;2;-3); R=2.B. I(-—1;2;:-3); R=4. 

C. /7(1;-2;3); R=2. D.!1(1;-2;3); R=4. 
Câu 109. (KTNL GV BÁC GIANG NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 
(S) có phương trình x”+ y” +z”+4x—2y—4=0.Tính bán kính ® của (5S). 

A. 1. B.9. 7. Đ..: 
Câu 110. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian 
Oxyz , cho mặt cầu (S):(x—3) +(y-+1) +(z—1} =4. Tâm của (S) có tọa độ là 

A. (—3;1;—1). B. (3;—11). C. (3;—1;—1). D. (3;1;—1). 
Câu 111. (SỞ GD&ĐÐT PHÚ THỌ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, có tất cả bao nhiêu 
giá nguyên của # đê 
x*+y?+z? +2(m+2)x—2(m—1)z+ 3m? —5=0 là phương trình một mặt cầu? 

A.4 B.6 C. 5 D. 7 
Câu 112. (ĐÈ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,, tìm tất cả các 
giá trị của m để phương trình x” + y”+z”—2(m+2)x+ 4my +19m —6 =0 là phương trình mặt cầu. 

A. l<m<2. B. m<l hoặc m>2. C. -2<m<T]. D. m<-—2 hoặc ?m > Ì. 
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Câu 113. (CHUYÊN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN LẦN 3 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz có tất 
cả bao nhiêu giá trị nguyên 7 để phương trình 
x°+y ` +z” +4mx + 2my — 2mz + 9m” —28 =0 là phương trình mặt cầu? 

' TIẾ B.8. Š.ð. D. 6. 
Câu I14. Trong không gian (øgz, xét mặt cầu (S ) có phương trình dạng 
x°+y+z?~4x+2y—2az+10a =0. Tập hợp các giá trị thực của ø để (S) có chu vi đường tròn lớn bằng 
8m là 

A. {1:10}. B. {2;-10}. II DỊ DÌ H.11;-11). 
Câu 115. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, 
cho 4(—1;0;0), 8(0;0;2), C(0;—3;0). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện Ø4ðC là 

414 M14 v14 TT 


A.—— B.—— C. —— 
3 4 ð) 


Câu 116. (THPT LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LẦN I) Gọi (9) là mặt cầu đi qua 4 điểm 
A(2;0;0), 8(1;3;0),C(—1;0;3), D(1;2;3). Tính bán kính ® của (S). 
A.R=242. B. R=3. .h°6, ð Z=db, 
Lời giải 
Câu 117. (SỞ GD&ĐÐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hai điểm 4,ð cố định trong không gian có độ dài 
48 là 4. Biết rằng tập hợp các điểm A⁄ trong không gian sao cho Ä⁄Z⁄4= 3⁄4 là một mặt cầu. Bán kính mặt 
câu đó băng 


A. 3. B. JIN P D. 


|`© 
2| C2 


Câu 118. (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC - LÂN l - 2018) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho phương 
trình x”+y”+z” —2(m +2)x + 4my — 2mz +5m” +9 =0. Tìm các giá trị của z để phương trình trên là 
phương trình của một mặt cầu. 

A. m<-—5 hoặc m >1. B. -5<m<1]. C. m<-S5. D. m>1. 
Câu 119. (ĐỀ THỊ GIỮA KỶ II YÊN PHONG l - 2018) Trong không gian Oxyz.. Cho tứ diện đều 48ŒD 


có 4(0;1;2) và hình chiếu vuông góc của 4 trên mặt phẳng (CĐ) là H(4;—3;—2). Tìm tọa độ tâm 7 của 
mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 4B8CD. 
A. I1(3;—2;—1). B. 7(2;—1;0). C. 7(3;—2;1). D. 7(-3;—2;1). 


Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu 


Câu 120. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian »yz cho hai điểm 7(I;1;1) 
và 4(1;2;3). Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là 

A. (x+1} +(y+1} +(z+1 m B. (x+1} +(y+1 +(z+1) =29 

C. (x-1“+(y-ĐÍ+(z-1 =5 D.(x-I+(y-Đ+(z-1} =25 
Câu 121. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M(1;~2;3) 


. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục ©Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm 
I bán kính IMI? 
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A. (x-1) +y°+z? =13 B. (x+1) +y?+z? =17 
_ (x+1} +yˆ+z=13 D. (x-1} +y?°+z2=xJ13 


Câu 122. (THPT CÙ HUY CẬN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai 
điểm A(1;-2;7), B(—3;8;—1). Mặt cầu đường kính 4ð có phương trình là 


A. (x+lŸ +(y-3} +(z—-3Ÿ =v45. B. (x-1+(y+3} +(z+3) =45. 
C. (x-U +(y-3Ÿ +(z+3Ÿ =v45. D. (x+!+(y-3) +(z—3)” =45. 


Câu 123. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , 
viết phương trình mặt cầu có tâm 1{1:—4:3) và đi qua điểm A(S:—3:2) : 
A. (x-U +(y-4) +(z-3Ÿ =18. B. (x-IŸ+(y-4}  +(z-3Ÿ =16. 
C. (x-1}Ÿ +(y+4)  +(z-3Ÿ =16. D.(x-1J+(y+4)°+(z-3) =18. 
Câu 124. (THPT CHUYÊN SƠN LA NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
A(1:1;1) và B(1;—1;3). Phương trình mặt cầu có đường kính 4ð là 
A.(x-HƑ +y° +(z-2} =8. B. (x-L +y? +(z—2) 
&: (x+1Ƒ +y?+(z+2} =2. D. (x+1 +z?+(z+2) 


2 
2 


BI 
8. 
Câu 125. (SỞ GD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 4(2;4;1), 8 
(—2:2:—3). Phương trình mặt cầu đường kính AB là 

A. z°+(y—-3} +(z-1) =36. B. x?+(y+3) +(z-1) =9. 

C. z”+(y-3) +(z+1} =9. D. x?+(y-3} +(z+1Ÿ =36. 
Câu 126. (CHUYÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ tọa độ @xyz, hỏi 
trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt câu? 

A. x*+yˆ+z”—-2x+4z—1=0 B. x7+z”+3x—-2y+4z—1=0 

C. x+yˆ+z”+2xy-4y+4z—1=0 D. x +y”°+z”-2x+2y-4z+8§=0 
Câu 19 : Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 4(2;-l;-3) ; 8(0;3;—1). Phương trình của mặt cầu đường 
kính 4ð là: 

A.(x+Đ+(y+1Ƒ +(z-2) =6 B. (x-1+(y- +(z+2} =24 

C. (x+1 +(y+1Ÿ +(z-2Ÿ =24 D. (x-Ú +(y-J +(z+2} =6 
Câu 127. (CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ xyz phương trình 
nào sau đây không phải là phương trình của một mặt cầu? 

A. xf°+y7+z7+x-2y+4z—3=0. B. 2x7+2y?+2z”—x—-y—z=0. 

C. 2x 7+2y?+2z”+4x+8§y+6z+3=0. D. x +y“+z?—~2x+4y—4z+10=0. 
Câu 128. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN LÀN I NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục 
tọ độ Óxyz, cho hai điểm A(1:2:3). 8(5;4;:— 1). Phương trình mặt cầu đường kính 4Z là 

A.(x-3+(y-3+(z-L =36. B. (x-3) +(y—3)`+(z-UŸ = 

C.(x-3)+(y-3}+(z-1ÿ =6. D. (x+3) +(y+3) +(z+U= 
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Câu 129. (ĐÈ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt 
cầu tâm I{2;1;—2) bán kính ®=2 là: 

A. (x-2Ÿ +(y- +(z-2) =2”. B. x +y°+z”—4x-2y+4z+5=0. 

C. x2+y?+z?+4x-2y+4z+5=0. D. (x-2) +(y-1 +(z+2}Ÿ =2. 
Câu 130. (ĐẺ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Phương trình nào sau đây là phương trình mặt 
cầu (S) tâm 4(2;1;0), đi qua điểm B(0;1;2)? 

A. (8):(x+2} +(y+1] +z =8. B. (S):(x-2)+(y-U+z? =8. 

C. (S):(x-2} +(y-W+z?=64. D. (9):(x+2} +(y+1J +z? =6. 
Câu 131. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Øx„z cho hai điểm 7/(1;1;1) 
và 4(1;2;3). Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là 

A. (x+1) +(y+1) +(z+U) =29 B. (x-1Ÿ +(y-IJŸ +(z-1Ý =5 

C. (x-U +(y-U +(z-U =25 D. (x+1Ÿ +(y+1 +(z+1Ÿ =5 
Câu 132. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 
1{;—2;3). Viết phương trình mặt cầu tâm 7, cắt trục Óx tại hai điểm 4 và Ø8 sao cho 48= 55 

A. (x—Đ +(y+2}+(z-3} =16. B. (x-I+(y+2Ÿ +(z-3) =20. 

C. (x—Đ”+(y+2) +(z—3)' =25. D. (x—Đ+(y+2}+(œ-—3)' =9. 
Câu 133. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 
M(I;—2:3). Gọi 7 là hình chiếu vuông góc của M⁄ trên trục Óx. Phương trình nào sau đây là phương trình 
mặt cầu tâm 7 bán kính 7M ? 

Â. (x-1ƒ +y?+z? =3. B. (x=1} +y?+z? =13, 

C. (x+1} +y?+z? =13. D.(x+I+y?+z? =17. 
Câu 134. (SỞ GD&ĐÐT BÁC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , trong 
các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính ®= 22 

A. (§):x?+y?+z?~4x+2y+2z—3=0. B. (S):x?+yÏ+z?—4x+2y+2z—10=0. 

C. (S):xz°+y?+z”-4x+2y+2z+2=0. D. (S):xz?+ y'+z?-4x+2y+2z+5=0. 
Câu 135. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ 
Oxyz , cho điểm A(1:1:2).8(3:2;—3). Mặt cầu (S) có tâm 7 thuộc Óx và đi qua hai điểm 4, có phương 
trình. 

A. x +yˆ+z”-8§x+2=0. B.x +y?+z°+§x+2=0. 

C.x+y°+zZ-4x+2=0. D. x +y”+z?-Rx-2=0. 
Câu 136. (ĐÈ THỊ THỨ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian Øxyz , mặt cầu có tâm 7(I;1;1) 
và diện tích bằng 4Z có phương trình là 

A. (x-UJ +(y-Đ +(z-VÝ =4 

=4 


— (x+1J+(y+J+(z+1Ÿ =1 
C. (x+1Ƒ +(y+1} +(z+1) x— 


B. 
5B.Í 
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Câu 137. (ĐẺ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt câu 
(5S) qua bốn điểm 4(3;3;0), Z(3;0:3), C(0:3;3), D(3:3;3). Phương trình mặt cầu (S) là 


























2 2 2 
A. - + j= + =. _M. 
2 2 2 ? 
LầW 3Ý R3 ở 
B. „N + 715 + “5 ˆV” 
„ 3Ý nã. 7 
C. x5 + T3 + Z+5 ¬” 
3 2 2 
D. Xe + : + nen 
2 2 2 4 


Câu 138. (THPT CHUYÊN NGUYÊN ĐÌNH TRIỀU - ĐÔNG THÁP - LẦN I - 2018) Trong không gian 
Oxyz , cho mặt cầu (S): (x-W +(y -Ÿ +z” =4. Một mặt cầu (S') có tâm 7'(9;1;6) và tiếp xúc ngoài với 
mặt cầu (8 \: Phương trình mặt cầu (8 3 là 

A.(x-9} +(y-UÍ+(z—6} =64. B. (x-9) +(y-1ÿ +(z-6Ÿ =144. 

C. (x—9} +(y-1Ÿ +(z—6} =36. D. (x+9)+(y+l1Ÿ +(z+6} =25. 
Câu 139. (THPT HAI BÀ TRƯNG - HUÉ - 2018) Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu đi qua 
điểm 4(I;—1;4) và tiếp xúc với các mặt phăng tọa độ. 

A.(x-3} +(y+3) +(z+3} =l6. B. (x-3) +(y+3} +(z-3} =9. 

C. (x+3} +(y-3Ÿ +(z+3} =36. D. (x+3Ÿ +(y-3) +(z-3Ÿ =49. 
Câu 140. [KIM LIÊN - HÀ NỘI - LẦN 1 - 2018] Trong không gian xyz, cho hai điểm M (2:2:1). 
N ga] . Viết phương trình mặt cầu có tâm là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OÄ⁄N và tiếp xúc 
với mặt phẳng (Oxz) : 

A. z?+(y+1Ÿ +(z+1ÿ =1. B. zx?+(y-1)Ÿ +(z-1 =1. 

C. (x-'+(y-+z? =1. D. (x-1J+y?+(z-1 =l. 
Câu 141. (CHUYÊN HÀ TĨNH - LÀN 1 - 2018) Trong không gian Óxyz, gọi 7(a;b;c) là tâm mặt cầu đi 
qua điểm 4(1;—1;4) và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng tọa độ. Tính P=ø—b+c. 


. / =Ũ, B.P=0. V` TT K= UI: MU S0, 
Dạng 3. Một sô bài toán khác 


: 2 : 
Câu 142. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian z, cho mặt câu (Š): x” + y' +(z-v2) =3. Có tất 
cả bao nhiêu điểm A(a;b;e) (a,b,e là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp 


tuyến của (S ) đi qua 4 và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau? 
A. 8. H. l6. K12. D. 4. 
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Câu 143. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian 9z, cho mặt cầu (S) :xz°+y7+ (z — U =5. Có tất 
cả bao nhiêu điểm A(a,b, c) (a,b,c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Ox) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến 
của (S ) đi qua 4 và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau? 

A.20 B.8 C. 12 D.16 
Câu 144. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Øxyz,, cho mặt cầu: (Š): x? + y? +(z + =5. Có tất cả 
bao nhiêu điểm 4(ø;ð;c) (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phăng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến 
của (Š) đi qua 4 và hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau? 

A. 20. B. S8. K12. D. 16. 
Câu 145. (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxz, cho mặt cầu 
(S):x2+ˆ°+z” =9, điểm M(1;1;2) và mặt phăng (P) :x++z—4=0. Gọi A là đường thắng đi qua MI 
, thuộc (P) và cắt (S) tại 2 điểm A,B sao cho AB nhỏ nhất. Biết răng A có một vectơ chỉ phương là (1;a;b) 


„tính T=a-=b. 
A.T=-2 B.T-=1 jl. =D D.T=-—1 
Câu 146. (TOÁN HỌC TUÔI TRẺ NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 
hai điểm 4(9,—3,4), Ø(a,b,c). Gọi M,N,P lần lượt là giao của đường thăng AB với mặt phẳng 
Oxy,Oxz,Oyz. Biết các điểm Ä⁄,N,P đều nằm trên đoạn AB sao cho 4Ä⁄ = M4N = NP = PB. Tính giá trị 
ab + be + ac bằng 
A. —17. B. 17. ŒC. —9. Ð. 12. 
Câu 147. (THPT CHUYỂN NGỮ - HÀ NỘI - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt câu 
(S):(x-1 +(y-U+z? =4 và một điểm ÉM (2;3;1). Từ A⁄ kẻ được vô số các tiếp tuyến tới (S), biết tập 
hợp các tiếp điểm là đường tròn (C). Tính bán kính z của đường tròn (C). 
2 2 
= Bế, cr-Ý2, D. (2). 
3 3 3 
Câu 148. (THPT MỘ ĐỨC - QUẢNG NGÃI - 2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz, cho bốn điểm 
A(0;-1;2), 8(2;-3;0), C(-2;1;1), D(0;-1;3). Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm Ä⁄ trong không gian 
thỏa mãn đẳng thức Ä⁄4.MB = MC.MD =1. Biết rằng (L) là một đường tròn, đường tròn đó có bán kính zr 


bằng bao nhiêu? 


A.r 





Xu z HD, By”, c.r=Xề, By S 
2 2 2 2 
Câu 149. (THPT CHUYÊN HẠ LONG - LẦN 2 - 2018) Trong không gian, cho bốn mặt cầu có bán kính lần 
lượt là 2,3,3, 2 (đơn vị độ dài) tiêp xúc ngoài với nhau. Mặt câu nhỏ nhât tiêp xúc ngoài với cả bôn mặt câu 
nói trên có bán kính băng 
5 


„sẻ B. 
9 


Dạng 4. Bài toán cực trị 


;1]ỊC2 


In Đo. 
15 II 


Câu 150. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LẦN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục Oxyz 
, cho các điểm 4(-1;2;3), 8(6;—5;8) và OM =ai+b.k trong đó a,b là cá số thực luôn thay đổi. Nếu 





MA— 2M8| đạt giác trị nhỏ nhất thì giá trị a— bằng 
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A. -25 B. —13 C. 0 D. 26 
Câu 151. (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 4(1;2;1) ; 
B(2:-1;3) và điểm M (a;b;0) sao cho A⁄4? + MB” nhỏ nhất. Giá trị của a+?b là 

v2. B. -2. xà: D. 1. 
Câu 152. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ 
trục tọa độ Oxyz,, cho mặt cầu (ŠS):(x—1)”+(y—2)”+(z+1)“ =9 và 
hai điểm 4(4;3;I), 8@;1;3); là điểm thay đổi trên (S). Gọi mø,ø lần lượt là giá trị lớn 
nhất và giá trị nhỏ nhất của biêu thức P= 2⁄4? — MB?. Xác định (m—n). 

A. 64. B. 68. C. 60. D. 48. 
Câu 153. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ 
Oxyz, cho 4 điểm A(2;4-l), B(L4-1), C(243)  D(22:-1), biế M(xy;z) để 
MA + MB” + MC” + MD” đạt giá trị nhỏ nhất thì x+ y+z bằng 

21 


s. Ô: SIẾP Ti Xu Ô: h9. 


: .„a  A4|1;2;1} PB|2;—I; v3 
Câu 154. Trong không gian OØz/z , cho hai đêm . ) : 3) ,Ơ{8;1;— 5] . Tìm điêm 1 
trên mặt phăng (2) sao cho 4A? — 2MB? — MC? lớn nhất. 


A.M „ ) : B.M 
2.2 





1. 3 
nR| C. M(0;0;5). D. M(3;—4;0). 


Câu 155. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,cho 
mặt cầu ():(x—1)”+(y—2) +(z+1) =9 và hai điểm 4(4;3;1), 8(3;1;3); A là điểm thay đổi trên (S). 
Gọi m,n là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= 21⁄4” — MB”. Xác định (m—n). 

A. 6. B. 68. C. 60. D. 48. 
Câu 156. (THPT NGHĨA HƯNG NĐ- GK2 - 2018 - 2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ đ»⁄z, cho 


tam giác 4BC với A013), z0-12) C@,-61) Điểm M{x:y:z) thuộc mặt phẳng (0z) sao cho 
MA + MB” + MC” đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị biêu thức P=x+y+z. 
A. P=0. B.P=2. C.P=6. D. P=-2. 


Câu 157. Trong không gian với hệ tọa độ OÓxyz, cho ba điểm A(4: 2;2),8(1=1).C(3—2:-2) . Tìm tọa 
độ điểm A⁄ thuộc mặt phẳng (Óyz) sao cho |M4 +2MB -MG nhỏ nhất 
A. M(2:3:1). B. A⁄(0:3:1). C. M(0;—3;1). D. M(0;1;2). 





Câu 158. (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NĂNG - LÀN 1 - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz , cho bốn điểm A(2;-3;7), B(0;4;1), C(3;0;5) và D(3;3;3). Gọi M⁄ là điểm nằm trên mặt phẳng 
(Øyz) sao cho biểu thức |4 + MB+MC +MD) đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của 4⁄ là: 

A. M(0:1;-4). B. ⁄(2;1;0). C. M(0;1;-2). D. M (0:1;4). 
Câu 159. (TOÁN HỌC TUÔI TRE - THÁNG 4 - 2018) Trong không gian cho ba điểm 4(1;1;1), 8(—1;2;1) 
› C(3;6;—5) . Điểm Ä⁄ thuộc mặt phẳng Óxy sao cho MA” + MB” + MC” đạt giá trị nhỏ nhất là 
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A. M{(I;2;0). B. M(0;0;-1). C. M(1;3;—1). D. M(I3;0). 





Câu 160. (LÊ QUÝ ĐÔN - HẢI PHÒNG - LÀN 1 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 
A(3:2;1). B(-2;3;6). Điểm M(xu:y„:z„ ) thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy). Tìm giá trị của biểu thức 
T=xụ +yụ +z„, khi |[M4+3MB| nhỏ nhất. 


A. s E.., VÉ .=c 


2 2 
Câu 161. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LẦN 3 - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 
mặt cầu (%) có phương trình là x” + y”+z?—2x—2y—6z+7=0. Cho ba điểm 4, M, ở nằm trên mặt cầu 
(S) sao cho AMB =90°. Diện tích tam giác 4A8 có giá trị lớn nhất bằng? 


A.4. R.2. _€, 4n. D. Không tồn tại. 
Câu 162. (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ TĨNH - LÀN 1 - 2018) Cho z,b,c,đ,e, ƒ là các số thực thỏa 


(4-1 +(e-2Ÿ +(#-3Ÿ = 


, : Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
(z+3} +(b—-2} +eˆ=9 


mãn 
F=(a-d} +(b—e} +(c— ƒ)ˆ lần lượt là M,m. Khi đó, M —m bằng 
A.10, B. V10. 1. D. 22. 
Câu 163. (THPT LÊ XOAY - LẦN 3 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz, cho hai điểm 
A(-2;2;-2); B(3:-3;3). Điểm ⁄ trong không gian thỏa mãn " =ẵ: Khi đó độ dài OÄ⁄ lớn nhất bằng 
A. 63. B. 1243. Ờ, ni D. 53. 
Câu 164. (THPT NGUYÊN TÁT THÀNH - YÊN BÁI - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 
các điểm 4(0;-l;3), #(-2;-8;-4) C(2;-l:I) và mặt cầu (S):(x-1}Ÿ +(y-2) +(z-3)  =14. Gọi 
MÍ(xu:y„:Zu) là điềm trên (/Ÿ) sao cho biểu thức M4 -2MB +M€| đạt giá trị nhỏ nhất. Tính P= xự + y„ 





A. P=0. B. P=414. C.P=ó6. D. P=3414. 


PHẢN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 


Dạng I. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dộ OXYZ 

Câu 1. Chọn C 

4B=(2-1;2-I;I-(-2)) hay 48 =(I:1;3). 

Câu 2. Chọn B 

Hình chiếu vuông góc của điểm M4 (3;1⁄—1) trên trục Óy có tọa độ là (0: I;0). 
Câu 3. Chọn D 
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¬ —_ X4 TXp =2 
2 
LÃ ' + 
Gọi 7 là trung điểm của 4, ta có tọa độ điểm 7 là 4 y, =Z*=-I, 
z0 mm 74 
2 


Vậy /(2;—1;5). 
Câu 4. Chọn B 
Gọi DẶz; 0;0) c@%x 


=0 
AD=BC ©4j(x—3Ÿ' +16 =5 | 
©(x-3} + NI" 


Câu 5. Chọn A 
AB =“iz Si Tae Tiếu —Z4) =ÍÑ:2:3) 
Câu 6. Chọn C 
Hình chiếu vuông góc của điểm M (2;1;—1) trên trục Øy có tọa độ là (0;1;0).. 
Câu 7. Chọn C 

22+2+1 =3 
Câu 8. 

Lơi giải 

Chọn B 
Hình chiếu vuông góc của điểm 4 (3;—1;1) trên trục Øz có tọa độ là (0;0;1) 
Câu 9. Chọn A 
Tọa độ trung điểm 7 của đoạn 4# với 4(3;-2;3) và 8(-1;2;5) được tính bởi 
_ *. Tp 


) 


=l 


bổ: 


D = “CC *=0=/(0:4) 


N..... 
N 
Câu 10. Chọn D 
Hình chiếu vuông góc của điểm M(2:1;—1) trên trục Óz có tọa độ là: (0;0;— 1). 

Câu II. Chọn D 

Mc (Oxz) —= M (x:0:z) : AB =“TI) >AB= X59 : AM = (x+2;—3:zz—1) và 
x+2=7k x=-9 

A,B,M thẳng hàng > 4M =k.48 (keR)©4-3=3k  ©+-I=k >M(-9:0;0). 


Z =4 

















z-l=k z=0 
BM =(-14;—6;—2) ;AM =(-7;-3;—1) = BM =2AB. 
Câu 12. ¬ 

LợI giai 
Chọn B 


Khi chiếu vuông góc một điểm trong không gian lên mặt phẳng ( Oyz) , ta giữ lại các thành phần tung độ và 


cao độ nên hình chiếu của 4(3;—l;I) lên (yz) là điểm N(0;-—1;1). 
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Câu 13.  ChọnB 

Ta có: đ=—b+2£ =(I-2+2.4;/2—-2+2.0;3+1+2.(—4)) =(7;0;—4). 

Cáu 14. Chọn B 

® Xét đáp án A: đ+ =(3;-3;~3) đúng. 

® Xét đáp án B:Z =2(1;—1;-2) # Ð =(1;—1;1). Suy ra đ và ® không cùng phương. 
Đáp án B saI. 

Câu 15. Hai đểm A(0:1;—1). 8(2;3;2). Vectơ AB co tọa độ là (21273): 

Câu l6.  ChonB 

Cho hai điểm 4(3;-2;3) và 8(—1;2;5). 


XuT%g _ 3+(-1) 











=l 
2 2 
: : =2J+2 
Trung điểm 7 có tọa độ: 2.22 -| ) =0=/(1;0:4). 
Zu†1Z;, 315 _„ 
A== 


Câu 17. Tacó: đ—b=(2-1;3-1;2+1)=(1:2:3). 

Câu 18. Ta có: 2đ=(4;-6;6), 3b =(0;6;-3), -2£ =(—6;2;—10) =ữ =2ä+3 —2# =(—2;2;~7). 
lê” cố 

2 

Câu 19. Tacó ý =2 =1= 1(2:13)). 
_ Z;+Zp 
Ñ ng 

Câu20. Có 4#Ø=(2;-2;5), 4AC=(x+l;y—2;1). 


=3 











x+l y2 1 N 
4, B, C thẳng hàng ©› 4Z, 4C cùng phương <>—— = ca s 23⁄#2=1 
j.== 
Câu2l.  =-i+2/-3—ä(-1;2;-3). 
Câu 22.  Toạ độ trong tâm Œ của tam giác 48C bằng 
Xyc 7E DI SỐ -1-11+9 Da 
3 3 
j= C2) YJG -_-2121Ê _ 0= Ø(0;0;3) 
3 3 
TT hi NỔ 0n. 
, 3 3 





Câu 23. Có 2z=(4;-6;6); 3=(0;6;~3); —2c =(—6;2;—10). 
Khi đó: w =2a+35—2c =(~2;2;~—7). 





Câu 24. Tọa độ trung điểm 7 của 4Ö là 
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| 
. 
Đi 
-] 
2+4 
Zr=——=3 
6i 
#ÿiấu - 
ÄX...=——= =] 
THỦ 2 
Câu 25. Trung điểm M⁄ có tọa độ là =“..a ©M(I;1;2). 
Di cá 5 
5; È; 
Câu 26. Ta có: 2y=(2;0;-2). 
a=x+2y=(2+2;1+0;-3—2) =(4:1;—5). 
t6. 7. 
2 2 
: sử 7 
Câu 27. Gọi M⁄ là trung điêm của đoạn thăng 4Ö, ta có: yụ = + te ^=-l= M(2;—l;5). 
_X. ấy 3+7 
2 2 
Câu 28. Gọi D(z;y;z). Để 4BCD là hình bình hành 
x=-4 
© AB = DC ©(I;3;—7)=(—3—x;1— y;2—z}©4 y=-2© D(-4;—2;9). 
z=Ũ 
Câu 29. Tọa độ trọng tâm Œ là 
I+2+3 
Xe= =2 
3 
„=1 =G(2;1;2). 
—... 
3 
Câu 30. Giả sử G(x,y,z). 
Vì Ớ là trọng tâm của tam giác 4BC suy ra 
v_ 4Ð X; TXG v5 1C2)+0 _ 
3 3 
cải TÔ Lượng gối” Su nj ái (MjNẨ), 
3 3 
„Z4 Z2; Tốc „-01013_¡ 
3 3 


Câu31.  4(2;-1;0), 8(1;1;-3) 
= 4B =(I-2;1+1;-3—0)=(—1;2;~3). 
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Câu32. Gọi D(zx;y;z). 

Tứ giác 48CD là hình bình hành khi và chỉ 4D = 8C. 

Ta có 4D=(x-—l;y;z) và BC =(-1:0:1). 

SUYTä x=Ú;y=Ú;z=]: 

Vậy D(0;0;1). 

Câu 33.  Tacó: 48=(-I;1;2). 

Câu 34. Mặt phăng tọa độ (Øxz) có phương trình là x= > N(0: 4,—1) = (0z) : 

Câu 35. _ Ta có 7=(;0;0), j = (0;1;0),k =(0;0;1). 

Do đó, + j—k =(:1;—1). 

Câu 36. Hình chiếu của M (4:5:6) xuống mặt phẳng (Øz) là M'(0;5;6). 

Câu 37. Nếu M/đối xứng với Á⁄ qua mặt phẳng (Oxz) thì M'(x;—y;z). Do đó phương án sai. 
Nếu 4 đối xứng với M qua Óythì M'(—x;y;—z). Do đó phương án Ö sai. 

Nếu đối xứng với M qua gốc tọa độ Ó thì M'(—x;—y;—z). Do đó phương án Ð sai. 
Câu 38. _ Theo định nghĩa ta có ¡=(1;0;0), 7= (0;1;0) và £ = (0:0;1). 

Do đó, ứ = 2+ 3j — & © w = (2;3;—1). 

Câu 39. Gọi 7 là trung điểm Ä⁄N. Ta có: 





I+l 
.. 
yự„ +ÿy 2+0 
cù TuÐn Tới 
+ 2+4 


Vậy I{(1;—1;3). 

Câu 40. Có đ=2ã+b, gọi dc = a6 16, } 
đ=2.1+(—1)=1 

=hiÌo ei2)512 7 
n2 ñie0=7 

Vậy ¿=(1;7;2) 

Câu 4I. Chọn A. 


W tây to 
Gọi 7 là trung điêm của đoạn thăng 4. Khi đó ta có: =Ắi (1:5). 
— J¿+}p Tà 
Jì 2 2 


Câu 42. Chọn D. 
Áp dụng công thức tính tích có hướng trong hệ trục tọa độ Qxyz ta được: 


c=| a,b |=(2;~6—1) 
Vậy chọn đáp án D 
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Câu 43. Chọn A 
+) Ta có a=xÍ+ yj+zk<©© a(x; y;z) nên a(—1;2;-3).Do đó Chọn A 
Câu 44.  ChọnC 

".... _ 212 _ 














9; 
"2 5 
. LÁ : : JạT+p -4+2 
Gọi 7 là trung điêm của đoạn 4. Ta có ‹ y, = 5 = 2 = 1 =1(2;-1;6). 
LÊ lùn ca 
Đ¿ 2 
Câu 45.  4B=(2;3;-3)= 4B =J22+3?+(-3 =A22. 
Câu 46. Chọn A 
đu hển n3 
x =_._"=_——==]| 
w Ũ Ũ 
Trung điểm Ä⁄ có tọa độ là T“=m ===I © M(I;1;2). 
Z.}ấy ca 
u= =———m_=2 
LG: 2 
2=k k=” Ề 
Câu 47. zvàb cùng hướngcœ>ø=kb (k>0)©>4m—-1=3k ©4m=7 - Vậy m=T;n =1 
3=k(-2n) _ 3 
4 
Câu 48.  Giảsử B(x;;y;;Z,). 
Vì M là trung điểm của 4ð nên ta có: 
ao 2=_—l†%; 
2 : 2 x„ =5 
vụ =2” œ4I= 7 # œ|y,=-3, Vậy B(5:-3:-7), 
22. 2E XIN 
MT —- =J= 
2 2 
Câu 49. Chọn D 
Gọi Ð(zx,; y„;z„) cần tìm 
Tứ giác 48CD là hình bình hành © 48 = DC 
#=: “St nấu “— LEƒ=-šy Xp =-4 
©4J;—#¿=#Wc—~ÿp ®{~Ì~2=Š5-ÿp ©®4yp =8. 
uy... nếu J—l)=l=ấ„ L0 Ti” 


Suy ra: D(-4;8;—3). 

Câu 50. Chọn A 

Gọi E(x;y;z) 

Ta có: CE =(x—7;y—4;z+2);2EB =(2—2x;4—2y;—6— 2z) 
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x-7=2-2x x=3 
CE =2EB y-4=4-2y <> = 
z+2=-6-—2zZ § 
Z=—— 
3 
Câu 51. Chọn D 
¡=lt2+4 
` 5 
=——  cẻs lh=] 
ẫ 3 
c=-— 
3151 
3 


Vậy a+b+ec=-~2 
Câu 52. Chọn A 
Ta có 48 = (3;-4;2), 4M =(x~—2; y + l;—4) 


A,B,M thắng hàng © 4,4M cùng phương 





x-2 y+l -4_ |x=-4 
= = <> : 
3 4 2 y=7 
Câu 53. Chọn D 
l=-3—xp Xp; =-4 
Tứ giác 4B8CD là hình bình hành © 48 = DC ©J3=1-y„ «€4 y„=-2 
10=4-—zp Zp =—6 
Vậy D(-4;-2;~6). 
Câu 54. Gọi 77 là hình chiếu của A⁄ lên mặt phẳng (Œyz) => H(0;2;3) 
Gọi A⁄' là điểm đối xứng với A⁄(1;2;3) qua mặt phẳng (yz) 
—= H là trung điểm của Ä⁄M'— M '(-1:2.3). 
Câu 55. _ Ta có: 48CD là hình bình hành © 4+ ØC = OB+@D  OD =OA+OC—OB 
#a Sử; ta Sân #,=l+0-2 





= 47p =y¿+yeT—7s ©®3yy =—2+3—1 = D(-1;0;6). 
n8. Ẩn Zp=0+4+2 
Câu 56. Gọi M (x;y;Z) . Vì M thuộc đoạn AB nên: 
7 


x 
3—x=-2(2-x) 3 
MA=~2MB © 41— y=~2(—3 

^2—z= 2(5 z) 


y)© y=—Š 
3 








¿. = 


| ©œ 


Câu 57. Gọi M(x;y;z). Ta có: AM =(x;:y—l;z+2); AB =(3;~2;3). 
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=0 *x=9 
AM =3AB ©‡y-l=-6<>4y=-5. Vậy M(9;—5;7). 

z+2=09 z=7 
Câu 58. Ta có M c(Oy)>M(x:y:0); AB =(—2;3;1); AM =(x—2;y+2;—1). 
_=..a 


Để 4, ở, M thắng hàng thì 48 và 4A cùng phương, khi đó: Ẹ 5 n 





Vậy Mí(4;—5;0). 
Câu 59. Ta có z=(2;—2;1) 
Khi đó |i|= |2 +(~2)Ï +1? =3 và }[=ajm +2? +(m +1} = 2m +2m +5 


mm = Ì 





Do đó li|=||9=2m°+2m+5 SinÈ+m=2=0 9] 
ï =—2 


Vậy có 2 giá trị của thỏa yêu câu bài toán. 


Câu ó0. Gọi B(x; y;z) 


x=2 
Có 4(I;2;—1) 48 =(1;3;1) =(x—l;y—2:z+1)=‡4y=5= 8(2;:5:0) 
z=0 





Câu 61. 
Ta có AB =(a;0;0); AD=(0:2a;0); AZ =(0;0;2a). 
Theo quy tắc hình hộp ta có 48+ 4D+ 44 = AC! © AC =(a;2a;2a). 





Suyra AC = |4 =vJa°+(2a} ` +(2a}` = 3|a|. 
Vậy độ dài đoạn thắng 4C'= 3|al : 
Câu 62. Gọi 4(zx;y;z), 4(x;y;z") là điểm đối xứng với điểm A qua trục Óy. 
x'=—x 
Điểm 4' đối xứng với điểm 4 qua trục ynên 4y'=y .Do đó 4'=(3;1;—2). 
z'=-—z 
Câu 63. Gọi G là trọng tâm của tam giác 48C. Ta có G(1;0;-2) và G4+GB+ŒC =Ũ. 
Ta có: 44+ BB+CC=0 ©G4-GAÄ'+GB— GB + GC~ GC =0 
©GA1+GB+ŒC=G#+ŒGB'+ŒC” ©GŒ4Ä'+ŒGB'+ŒC”=0. 
© G là trọng tâm của tam giác 4C”. 











Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác 4'#C” là ỆP 0; -2) : 
Câu 64. Gọi tọa độ điểm C là (x:y:z) 
Vì 48CD là hình bình hành nên DC = 4B 
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Ta có DC=(x-1;y+l;z—1) và 48 =(1:1;1) 
x-l=l x=2 
Suyra+y+l=l>4y=0 
z-l=l z=2 
Vậy tọa độ điểm C là (2;0;2). 
Câu 65. Chọn D 





O 
A 5 
D 
ng —z |S835 : 
Ta có O4=(1; 2; —2), OB= .n , do đó Ø4=3, OB =4. 
: ý ấm ẫ _... ấn . mm DÁT—s_ OA—; 
Gọi 7 là chân đường phân giác trong kẻ từ Ó, ta có 24=———.DB=———.DB, suy ra 
DB OB 
Tiềc D08. .Đ08Ư D[Š: 9). 
4 7 1, Ú 
Tacó 4D= Ta .ổ `... 
“~ ý Ỷ 
AD 5 Fị 








JD=-~—.IO=-~IO =OI =-—OD > DỊI; I; 0) 
AO 7 12 

Do đó a—b+c=0. 
Câu 66. Gọi 7,J,K lân lượt là trung điêm của 45,5Œ,CA. 
Do 41⁄8 = BMC =CMA=90° nên các tam giác A4MB,ABMC,ACMA vuông tại M. 

AB BC AC 
Khi đó JM =“—;JM ==~:KM =“~. Mặt khác 48 = BC = 4C =242. 
Vậy MI = MJ = MK =2. Khi đó ắM thuộc trục của đường tròn ngoại tiếp đáy 17K và cách (⁄/K )một 


khoảng không đổi là A/2 . Khi đó có hai điểm Ä⁄ thỏa mãn điều kiện trên. 








Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng 
Dạng 2.1 Tích vô hướng và ứng dụng 
Câu 67. ChọnB 


— —= 


_f—bŨ _ =2 _ 2 

lilll v55 5) 

Câu 68. ChọnC 

MN (-3;~2;2); NP(2:m —2;1). 

Tam giác MNP vuông tại N © MN.NP=0 © -6-2(m~2)+2=0 © m~2=~2 © m =0. 
Câu 69. _ Chọn B 





Ta có: cos(øz,b) 
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Ta có: 4B =(-3;—5), AC =(2;-2). 
———r\ 4B.AC_ -3.2+5.2 1 
Khi đó: A= AB; AC]= =—————==—=. 
1ỔđÓ: cOS cos{ ‹ ) 1BAC TY) ộ 





Câu 70. Ta có ¡=( 


SDhöibbs 0? —jB 


I0: 10h 
LÍ 
)“tip [ 1|(—/3 | +0ˆ+# : 























Vậy: cos{ 1, (:.z}= le =(.0]=1505. 
Câu7I. ChọnD 
Ta có: cos(4; b}= đb °:——= - —-=. 
| all? \(-3) ?L42202A/5224024122 13. 
Câu 72.  Tacó ¿¡= š :0; _ 
= cos| u,i =2 vậy ( ”,iÌ=150°. 
IrúnT 5 w63 


Câu 73. Ta có y=3.2+0.1+1.0=6. 
Câu 74. Gọi ø la goc giữa hai vectơ ¿ và # =(—V3:0;1] , ta CO: 














ABAC _5+20+2 9 
|4z|.|acl 3042 2635' 








Câu 75. Ta có48(I;5;-2) ; 4C(5;4;—1).cosB4C = 


4B =(-1;2;~3) 
Câu 76. Tacó +___ 
8C =(—T;—5;—1) 


—= tâm ï của đường tròn ngoại tiếp tam giác 48C là trung điểm của cạnh huyền 4C. 


= AB.BC =0— tam giác 48C vuông tại Ö. 


1 
=i{t-3:3-v& a+2b+c=3. 


Câu 77. ChọnC 
Ta có: 48 =(-1;0;1), 4€ =(I;1;1)=>(_—1).1+0.1+1.1=0= 48 L AC. 





Nên diện tích tam giác 44C là M. VỆ 2 
- 2© -_e 1~2m 1 
Câu 78. + |z,y|=45° =cos[ u„v) = © ,l3(m” +1] =1—2m 
v)= F Iÿ |2 Pu l4 mể vỡ ) 
I-2m>0 m<Ù 
L ?+3=1—4m + 4m ï Sỹ mộ cu 
mÌ+3=1—4m+4m “3 `. 


Dạng 2.2 Tích có hướng và ứng dụng 
Câu 79. Ta có: D4=(3;-2;m-3), DB=(2;0;—3), DC =(0:4;—3). 
m=~6 


Thể tích tứ điện:  =_| D8, ĐC Dẻ ]JĐ=s8== |24+8(m~ 9|=| NR. 
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Vì m dương nên ø =6. Do đó chọn D. 
Câu 80. Ta có: 48 =(1;2;3); 4C =(-3;3;3); 4D =(-1;3;1). 
| 45, 4€ ]= (—3;—12;9); 
| 4B, AC |.4D 40=t3)0+C12A491<-21. 
1 ==t>zI 1 
P..< cl25 4C].4P| =.|-24|=4 
Câu 81. ChọnC 
[z.v] =(—m—2;—m;im +]) => [~»] = \(m+2} +” +(m + =3m”+6m+5 


ứm=Ì 








ĩ„=—3 


lnY]|> V4 e3 + 6m4 5714 3+ 6m~9=0e3] 
Câu 82. Chọn A. 

Do DeŒy> D(0; y;0), khi đó: DÁ=(2;—1— y;1), DB =(3;—y;—1), DC =(2;—1— y;3). 
Khi đó | Đ4,Đ8 Ì=(I+2y;5; y + 3) 


Và V,„„„ =_ | Đ4,ĐB].ĐC|= P@ Re Me 


> = : 
2y+6=-30 =-18 
Vậy y, + y; =12—18§ =6. 


Câu 83. Ta có 
: la+|=|z|=j(+1Ÿ +(~2+1} +(3-1)` =4+1+4 =3 (đúng). 


— ab =1.1+(-2).1+3.(—I)=1—2—3=-—4 (đúng). 











ˆ la=ñ|=[z|=vJ(1-1Ÿ +(-2-1) +(3+1}Ÿ) =V0+9+16 =5 (đúng). 


¬ 2 3| 
b 
z3-[[? Ì 
Câu 84. Ta tính 
4AB=(0;2;—1); AC=(-11;2); AD=(_3;m+2;n):|4B, AC|= (5:12) 


3 l 
-1 TỶ 


1 —-2 : 
lLã |>xs9 (sai). 














Bốn điểm 4, 8, C, D đồng phăng |45, 4C].4D =0<>m+ 2n = 13 
Câu 85. |Ø4,ØB |=(T1;-3;~1) 


SA0AB "i12 radrene VỊ: 
Câu 86. Ta có: |m,n|=(3: .6), 
VIỆP TẤN S9 GP  HHUg II m nÌ nên p=k|m.,n |=(3k;~4k;0), k > 0. 


_ k= sẻ 
Ta có: lp =l52 (31687 =is©| ” : 
So sánh với điều kiện & >0=>& =3 = p=(9 ;—12 ; 0). 
Câu 87. AC =(-3;1;-2); 4B =(—1;—1;—4); AD = (—4;1;0). 
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| 48, 4C |=(—6;~10;4). 
Thẻ tích khối tứ điện là: ⁄ = c8. AC].4P|= c4 = ñ 
4B=(I:2;—3) ; CD=(-5;~3:1) 
Câu 88. 4C=(3;3;-3) ; BD=(-3;-2;1) 
AD =(-2;0;—2) 
Ta có: | 4B, 4C |=(3;~6;~3) =| 4B, 4C |.4D=(—2).3+0.6+(—2)(—3)=0. 
—= AB, AC, 4D đồng phẳng hay bốn điểm 4,8,C,D đồng phẳng. Vậy đáp án A sai. 
Lại có 4C.4Ð =3.(-2)+3.0+(—3).(-2)=0 > AC L 4D. 
= tam giác 4CD là tam giác vuông tại 4. Vậy đáp án B đúng. 
Mặt khác: 4.CD =1.(~5)+2.(~3)+(~3).1=~14 <0=> cos(48,CD]<0 = (4B,CD|Ì là góc tù. Vậy đáp 
án C đúng. 
|45| = |D =4I14 hay 41B =BD > tam giác 4BD là tam giác cân tại 8. Vậy đáp án D đúng. 








Câu 89. Ta có 4D//8C > 4D nhận Cỡ =(5;2;—1) là một VTCP. 
x=-2+5í 

Kết hợp với 4D qua 4(-2;3;1) = 4D:4y=3+2/ (i<lR)= D(5/—2;2/+3;1—/). 
z=l-—í 














Biến đổi S,„„ =35„„- © Š„¿„ =25,„„ (1) 


AB =(4;—2;—I _ 
Xin êm | 48; 4C |=(—41;—18) 
Ta có 4 4C =(-l;-4;0)>— 


| 4C;4B] =(4/:—r;18/) 





=1 Í 4#+1+(-1g} =3! 
|=zW 4) +1+(-18)) = 


Ii|N341 
2 





(4) °+(-2Ÿ +(18} = 


¡=2= D(§;7;—1) 
£=-2> D(-12;—1;3) 


|:| 341 
2 


Kết hợp với (1) ta được 


- BH e,| 


Với D{(§;7;—1)— 4D =(10;4;-2)= 2CB = -2BC. 

Với D(—12;—1;3)=> 4D = (—10;—4;2) =—2CB = 28C. 
Hình thang 48CD có đáy 4D thì 4D =kBC với k>0. 
Do đó chỉ có D(—12;—1;3) thỏa mãn. 
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Dạng 3. Mặt cầu 

Dạng 3. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu 

Câu 90. Chọn A 

Phương trình mặt cầu tổng quát: (x—ø)” +(y—b} ` +(z—c}`=R?>R=242. 
Câu 91. Chọn D 

Câu 92. Chọn A 

Phương trình x” + y7 +z”—2x—2y—4z+m =0 là một phương trình mặt cầu 
©+l!+2?-m>0 6 m<6. 

Câu 93. Chọn B 


Phương trình mặt cầu tâm 1 (ø; b; c) , bán kính R có dạng: 

(x-az}Ÿ +(y-b} +(z—e} =“h= S5. 

Câu 94.  ChọnB 

Tâm của (5) có tọa độ là (-3;—11). 

Câu 95.  ChọnC 

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt cầu (S):(x -a) + (»-b} +Íz -c} = R” có tâm /(4; b; c) 
và bán kính ®. 

Nên mặt cầu (x~1}” +(y+2}” +(z—4)” =20 có tâm và bán kính là 7(1;~2;4),  = 24/5. 
Câu 96. Chọn A 

x*+y ®+z?+2x-2z—7 =0 © x”+ y”+z”—2.(—1)x+2.0.y—2.1.z.—-7=0. 
=a=-l,b=0,c=l,d=-7. 


— Tâm mặt cầu /(~—l;0;1) bán kính #= 4° +? +c°=đ =2|(~1}) +0? + +7 =3. 
Câu 97. 











lời giải 

Chọn C 

z 2 2 2 
Ta có R=1⁄4=-j(I~D) +(2-1 +(3-Iƒ =5 
vậy phương trình mặt cầu tâm 7 và đi qua điểm 44 có phương trình là 
(x-x,} +(y-#,} +(z-z,} =R? =(z-U +(y-U +(z-U =5 
Câu 98. Chọn D 
Ta có R=.AjIÊ+(-lŸ —(—7) =3. 
Câu 99. Chọn D 
Ta có (S):x?+y°+z?~2x+2y—-7=0© (x-1Ÿ +(y+I+z?=9 
Vậy bán kính của mặt cầu bằng 3. 
Câu 100. Chọn B 
Mặt cầu đã cho có phương trình dạng x” + y” +z” + 2ax + 2by +2cz + dd =0 có bán kính là 


va?+b°+c?-d=vP+l+7 =3 

Câu 101. Ta có: x”+y?+z?—8x+2y+1=0©(x-4) +(y+1Ÿ +z? =16. 

Vậy mặt cầu (S) có tâm 7(4;—1;0) và bán kính R =4. 

Câu 102. (S):x?+y°+z?~2x+4y+2z~3=0 œ(x-1) +(y+2)Ÿ +(z+1Ÿ =9. 
Vậy bán kính của mặt cầu (Š) là ® =3. 

Câu 103. (Š):x”+y”+z”-8x+2y+1=0 
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= 1(4:-1;0) 

R=4. 

Câu 104. Mặt cầu (5) có tâm là /(—3;—l;1). 

Câu 105. Ta có: x?+y2+z?+2x—4y—-2z—3=0©(x+1Ÿ +(y-2) +(z-UŸ =9. 

Từ đó suy ra mặt cầu (Š) có tâm là: (—1;2;1). 

Câu 106. Phương trình mặt cầu: x°+y”+z”—2ax-2by—2cz+d =0 (22+?+c°=ad>0) có tâm 





T{a;b;e), bán kính R=a?+bˆ+e-d. 


Ta có =4, b=-5, c=3, d=49. Do đó R=Ala?+b?+c°—đ =]. 
Câu 107. Chọn B 

Từ phương trình mặt cầu suy ra tâm của mặt cầu là (2;~ I;3). 

Câu 108. Mặt cầu đã cho có tâm /(I;-2;3) và bán kính =2. 

Câu 109. Chọn H, 

Giả sử phương trình mặt cầu (Š): x? + y” + z?—2ax—2by— 2œz + dd =0 (a?+b°+c?—d>0) 
Ta có: a=-—2,b=l,c=0,dđ=-4— Bán kính R=4a?+Ð?+c—d =ä: 
Câu 110. Chọn B 

Tâm của (Š) có tọa độ là (3;— l;1). 

Câu lIII. Chọn D 

Phương trình đã cho là phương trình mặt câu khi và chỉ khi 
(m+2)Ï+(m—1)”~3m +5 >0 











©m”—2m—10<0 

©—I-ý11<m<1+⁄1 

Theo bài ra 7m eZ=m={~2;—l;0; 1;2;3;4} = có 7 giá trị của nguyên thỏa mãn bài toán. 

Câu 112. Điều kiện để phương trình x + y” +z”—2(m+2)x+ 4my +19m —6 =0 là phương trình mặt cầu 
là: (+2) + 4m” ~19m+ 6 >0 © 5m? —15m +10 >0 &m<1 hoặc m>2. 

Câu 113. Ta có l9 .150%1 tu 


©(x+2m)Ï +(y+m) +(z— m)' =28-3m? 


(1) là phương trình mặt cầu © 28—3/z” > 0 © — _ <m 1< 


Do m nguyên nên m&œ{—-3:—2:—1:0;1:2:3}. 
Vậy có 7 giá trị của mm thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
S7 


Câu 114. Đường tròn lớn có chu vi bằng 8x nên bán kính của (5) là 4. 
1 





Từ phương trình của (S) suy ra bán kính của (S) là J2?+1? +a”-10a. 
=¬l 

Do đó: 2”+1” +a”—10ø =4 
a=ll. 


Câu 115. Cách 1: Tìm tọa độ tâm mặt cẩu suy ra bán kính. 
Gọi 7(x;y;z) và ® lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện O4BC. 
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l 


x=—— 
1O? = 142 x?+y?+z? =(x+I+y?+z? 9 








Ta có: JO = IA= 1B =IC = R >4102 =1? ©1x?+y?+z?=x?+y?+(z—2Ÿ) © =. 





1Ø =1IC° Ý ty È22=104(y43) +2 z=l 


Cách 2: Tìm phương trình mặt câu suy ra bán kính. 
Gọi phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện 48C là: x” + y°+z”—2ax—2by—2cz +d =0. 


1 
I+2z+d=0 |“ “2 
` 4-4c+d=0 3 
Do (8S) đi qua bôn điêm 4, 8,C,OØ nên ta có: ợ ©jb=-—~. 
9+6b+đ=0 6, 
d=0 km 
đ=0 


—>bán kính của (5) là: R=Na?+b?+c?— _14. 


2 
Cách 3: Sử dụng công thức tính bán kính mặt câu ngoại tiếp của tứ diện vuông. 
Do tứ diện 24BC có ba cạnh Ó4,O,ÓC đôi một vuông góc nên bán kính mặt câu ngoại tiêp tứ diện 245C 


là R= 2 O4È +OB` +OC? =sV1+4+ _, 


Câu 116. 
Gọi I{a;b;c) là tâm mặt cầu đi qua bốn điểm 4,B,C,D. Khi đó: 


AI? - BỊ? (a-2)+ðb?+c? =(a-1) +(b—3} +e 

AP =CP œ1(a—2Ÿ)+b?+c2 =(a+1Ÿ +b2+(e—3Ÿ 

AI? =Đ]` |(a-2Ÿ'+b?+c? =(a-1Ÿ+(b-2}`+(e—3 
a—3b=-3 a=0 

©4a-c=-—l] ©+b=1=1(01:1) 
a—2b—3c =—5 c=l 


Bán kính: R=14=A2?+l?+1? =6. 


A B 1 





Câu 117. 
Ta có: M⁄4=3MB © MA” =9MB' © (MI +14) =9(MI+ 18) © 14) ~918 +2MI (14918) = 8M? (1) 


Gọi 7 thỏa mãn 4~9Il =Ö » BÏ = s 4ñ nên lB=-IA=S. 





Từ (1) suy ra © 8MI°=18> MĨ =Š SUY Ta wes[x3] 


Câu 118. Ta có điều kiện xác định mặt cầu là a” +bŸ > c7 
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“ng 
© (u+8)' + Am + nÈ~SmÊ ~93 0. nề + 4m ~530 | ĩ 
tr > 





Câu 119. Gọi /(a;b;c)= 14=(—a;I—b;2—c);IH =(4—a;—3—b;—2—c) 
ABCD là tứ điện đều nên tâm 7 của mặt cầu ngoại tiếp trùng với trọng tâm tứ diện => IA=-3IH 
=a =-3(4—a) a=3 
=il-b=-3(-3-b) =‡b=-2 =1(3;—-2;-—1). 
2-c=-3(-2-c)  |e=-l 
Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu 
Câu 120. 
lời giải 
Chọn C 
Ta có #8=/⁄4=4J(1-1Ÿ +(2-1)`+(8=1Ÿ =5 
vậy phương trình mặt cầu tâm 7 và đi qua điểm 44 có phương trình là 
(x-x,} +(y-#,} +(z-z,} “Ã: =(z-U +(y-U +(z-U =5 
Câu 121. Chọn A 
Hình chiếu vuông góc của MĨ trên trục ©x là I (1; 0;0) =>ÏM.= x13 .Suy ra phương trình mặt cầu tâm ï 





bán kính IM là: (x—1) +y?+z? =13. 
Câu 122. Gọi 7 là trung điểm 4Ö ta có /(—1;3;3) là tâm mặt cầu. 
Bán kính R= 14=4j(I+1} +(—2- 


Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là (x+1Ÿ +(y-3Ÿ +(z-3Ÿ =45. 


Câu 123. Mặt cầu có tâm /(1;—4:;3) và đi qua điểm 4(5;—3:2) nên có bán kính #=14=342 
Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là: lấ= lN +(y+ 4} +(z -3Ÿ =18. 

Câu 124. Gọi 7 là tâm của mặt cầu đường kính 4Ö. 

Khi đó 7(1;0;2). 


Bán kính của mặt cầu là: ®& = S4P = 21-9 +(-I-1} +(3-1Ÿ =2. 


Vậy phương trình mặt cầu là: (x — U +1 +(z- 2} = 

Câu 125. Gọi Ilà trung điểm của AB = /(0;3;—]). 

TẢ=(2;1;2) => IA=x2?+ +22 =3. 

Mặt cầu đã cho có tâm 7, đường kính 48 nên có phương trình là x?+(y~3) +(z+1} =9. 

Câu 126. Chọn A 

Đáp án B vì không có số hạng yŸ. Đáp án C loại vì có số hạng 2xy. Đáp án D loại vì 
a?+b+c°-d=1+l1+4-8=-2<0. 

Đáp án A thỏa mãn vì a” +b”+c°—đ =1+0+4+lI=6>0. 

Câu 19: [2H3-1.3-IJ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2:-1;-3) : B(0:3;—1) . Phương trình của mặt 
cầu đường kính 4Ø là : 
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A.(x+J +(y+1ŸƑ +(z-2} =6 B. (x-U +(y-H +(z+2} =24 
C. (x+1 +(y+1} +(z—2Ÿ =24D. (x-1} +(y-1} +(z+2} =6 





Lờiglải 
Chọn D 
Tâm 7 mặt cầu là trung điểm của 4# 


/(1:1;—2) bán kính R =S4P =2v4+16+ =4 


(x-Đ+(y-W +(z+2} =6 

Câu 127. Phương trình x“+y”+zˆ-2ax-2by-2cz+d=0 là phương trình của một mặt cầu nếu 
a*°+b”+c°-d>0. 

Câu 128. Tọa độ tâm mặt cầu là 7(3;3;1), bán kính & = /4= 3. 

Câu 129. Phương trình mặt cầu tâm I{2;1;—2) bán kính ®=2 có hai dạng: 

Chính tắc: (x-2} +(y-1} +(z+2} =2 

Tổng quát: x” + y”+z”—4x—2y+4z+5=0. 

Vậy đáp án đúng là B. 

Câu 130. Vì mặt cầu (S) có tâm 4(2;1;0), đi qua điểm B(0;1;2) nên mặt cầu (S) có tâm 4(2;1;0) và 
nhận độ dài đoạn thăng 4# là bán kính. 


Ta có: AB =(-2:0;2). AB =|A8|=j(-2)`+0°+2” =242. Suy Ta: R=242. 
Vậy: (8):(x-2Ÿ +(y-U +z =8. 
Vậy chọn đáp án B 
Câu 131. 
lời giải 
Chọn B 
Ta có #=/⁄4=4J(1-1Ÿ +(2-1Ÿ +(3-ĐÝ =5 
vậy phương trình mặt cầu tâm 7 và đi qua điểm 4 có phương trình là 
(x-x,} +(y-y,} +(z—z,} =R” =(x-WŸ +(y-1 +(z-UWŸ =5 








Câu 132. 
Gọi / là trung điểm 4 suy ra /7 là hình chiếu vuông góc của 7 lên Óx nên #(I;0;0). 
IH =3 —R=1A=x1H?+AH' =4. 


Phương trình mặt cầu là: >=1} +(y+2} +(z-3Ÿ =l6. 
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Câu 133. Với điểm A⁄(I;-2;3) thì hình chiếu vuông góc của #⁄ trên trục ÓØx là 7(I;0;0) 
Có /M = v13 vậy phương trình mặt cầu tâm 7(I;0;0) bán kính 7M là: (x—1) + y?+z? =13 








Câu 134. Ta có mặt cầu (S):xˆ + y?+z?—2ax—2by— 2œ + d =0 có bán kính là R=xa?+t? +c`-ad 


a=2 
hà ly x J0 =ml 21 D222 
Trong đáp án C ta có: jh NẺ +ðˆ2+c?—đd =v44=2. 
c=— 
g=2 


Câu 135. Gọi /7(z;0;0)cOx = 14(1—-a;1;2);IB(3-a;2;:~—3). 

Do (S) đi qua hai điểm 4, nên 14= /8 ©4|(I—a) +5 =4|(3—a) +13 ©4a=16«<a=4 
=(S) có tâm 7(4;0;0), bán kính ®# =1⁄4= v14. 
=(S):(x-4)°+y?+z?=14©x?+y?+z?—§x+2=0. 

Câu 136. Tacó: ÿ§=4zR”=4z©©R=l 

Vậy (S)tâm /(I;1;1) bán kính =1 có pt (x-1} +(y-1) +(z-1) =1 

Câu 137. Gọi phương trình mặt cầu (Š):xŸ + yŸ + z?—2ax—2by~2œ + d = 0(4? +bŸ +e?=d >0) 





Vì mặt câu đi qua 4 điêm nên: 





3 

qa=—= 

18—6a—6b+ =0 -6a—6b+ =—18 2 
18—-6a—-6c+d-=0 —6a—6c+dj=—18 . 
<> c©> 2 

18—6b—6e+đ =0 -6b—6ce+đ=-—18 : 
27—-6a—-6b—6c+d =0 —6a—6b—6c+ ä =-—27 “3 
d=0 

2 2 2 

Suy ra tâm \Š:33] bán kính ®= 5] 'Íš) 1š) _—. 
Ð°2”2 5 7 2 5 

: cIỀ " XÀ VỆ, 

Vậy phương trình mặt câu ——| +| y—-—| +|z-—| =—. 

lì Nuưu _ s ;] b ;] L ;] 4 


Câu 13§. Chọn A 
Gọi /(1;1;0),R =2. /"'=10. 
Gọi #“ là bán kính của mặt cầu (S”). Theo giả thiết, ta có '+R =JJ'© R'=J"—R=8. 
Khi đó phương trình mặt cầu (S'): (x-9Ÿ +(y-Ÿ +(z-6} =64. 
Câu 139. Gọi I{(a;b;e) là tâm của mặt cầu (5). Mặt cầu (S)tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ 
4(1.(0ø))=a(1.(05))=a(5(oz)) e>|a|=b=k|=# () 
Mặt cầu (S)đi qua A(1:—1:4) 
—= 2 = 2 —] 2 1 2 -4 2 =ÑRˆ 
h R -l Ñ =l JŸ+(b+1Ÿ +(e—4) 


a>0;e>0;b<0 a>0;e>0;b<0 a=c=-b=R>0 (do(1)) 
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(z-1} +(—a+1)+(a-4)° =a? ..[2a?—12a+I18=0 _ [a”—6a+9=0 
> > > 
a=c=-b=R>0 a=c=-b=R>0 a=c=-b=R>0 
a=c=3 
©4b=-3 =(S):(xz-3Ÿ +(y+3} +(z-3Ÿ =9. 
R=3 
Câu 140. Gọi 7 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác OÄ⁄N. 
Ta áp dụng tính chất sau : “Cho tam giác ØMN với 7 là tâm đường tròn nội tiếp, ta có a.O+b.IM +c.IN =0 
„VỚI a=N, b=ON,c=OMM }'. 


2 2 Bị 
Ta có OM =+j22+2? +12 =3, ON= E] 'lš] 'l] ¬n 


¬ 


5014243] 


x,= =0 
3+4+s 











501421345) 








5.IO+4.IM +3.IN =Ũ ©3 y, = =I 


3+4+5 
5014243 ] 


3+4+S 


Tl 


Mặt phẳng (ÓOxz) có phương trình y=0. 

Mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (xz) nên mặt cầu có bán kính ®& = đ(7,(Oxz)) =1. 
Vậy phương trình mặt cầu là: x” + (x-1} + (z - =l. 

Câu 141. Vì mặt cầu tâm 7 tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ nên 

a=b=c 
a=b=-c 
2(1(0z))=d(L(05))=d(,(09)) ek|=b|=kl e|*?5~4 
a=-b=-c 

Nhận thấy chỉ có trường hợp ø= —b =c thì phương trình 47 = đ(7,(Oxy)) có nghiệm, các trường hợp còn 
lại vô nghiệm. 

Thật vậy: 

Với a=—b=c thì I(a;— a;4) 

AI =d(1I.(Oyx)) ©(a-1Ÿ +(a-1ŸÝ +(a-4} =4” ©a?—-6a+9=0 ©œa=3 

Khi đó P=a-=b+c=9. 

Dạng 3. Một sô bài toán khác 

Câu 142. Chọn C 


Mặt cầu (Š) có tâm /(0;0:2) và bán kính # =3; Ae(O%) = A(a;b;0). 
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* Xét trường hợp 4e(Š), ta có a”+b” =1. Lúc này các tiếp tuyến của (S) thuộc tiếp diện của (S) tại 4 





nên có vô sô các tiêp tuyên vuông góc nhau. 


b=l1 |b=-I|b=0  |b=0 
* Xét trường hợp 4 ở ngoài (Š). Khi đó, các tiếp tuyến của (4S) đi qua 44 thuộc mặt nón đỉnh 44. Nên các 


: : `. ắằẽ .„ |ø=0 |a=0 |a=-l |a=-l 
Trường hợp này ta có 4 cặp giá trị của (a:b) là : : : 


tiếp tuyến này chỉ có thê vuông góc với nhau tại 4. 
Điêu kiện đê có ít nhât 2 tiêp tuyên vuông góc là góc ở đỉnh của mặt nón lớn hơn hoặc băng 902. 
Giả sử 4N; .#M là các tiếp tuyến của (S)thỏa mãn 4W L 4M (N;M là các tiếp điểm) 

N A 


Dễ thấy 4M/M là hình vuông có cạnh /N =R=V3 và 14'=AJ3A2 =6. 
IA>R d°+b “>1 
> 
IA<1I4'=J6 a?+b?<4 
Vì a,b là các số nguyên nên ta có các cặp nghiệm (a:b) là 
(0;2).(0;—2).(2:0).(-2;0).(1;1).(—I;—1).(—11).(1;—1). 
Vậy có 12 điểm 4 thỏa mãn yêu cầu. 
Câu 143. Chọn A 


Điều kiện phải tìm là | 


= 
⁄đ:) 


Mặt cầu có tâm 7(0;0;1), bán kính # = V5. 

Vì Ác (Ow) nên c= (0. Các giao tuyến của 4 đến mặt cầu (nếu 14>R ) tạo nên một mặt nón tâm 4, để 
mặt nón này có hai đường sinh vuông góc thì góc của mặt nón này phải > 909 hay /4< R42. 

Vậy R<1A4< R\2 ©5<a? +Ð?+1<10€4<aä? +? <9 

Ta có các bộ số thõa mãn (0;+2);(0;+3);(+1;+2);(+2;+2);(+2;+1);(#2;0);(+3;0), 20 bộ SỐ. 

Câu 144. Chọn A 
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Mặt cầu (S):x?+ y”+(z+l) =5 có tâm /(0;0;—1) và có bán kính # =x/5 
A(a;b:0) (y), Gọi 7' là trung điểm của 4! = 7 ls z -;] 
Gọi E,Ƒ lần lượt là hai tiếp điểm của tiếp tuyến đi qua 4 sao cho 4E L 4F. 


Ta có: #,# cùng thuộc mặt cầu (Š') đường kính 7⁄4 có tâm 7! ls si 3] bán kính R'= BHNH +bˆ+1. 


Đề tồn tại E,# thì hai mặt cầu (5S) và (S”) phải cắt nhau suy ra 


c© V5— vat +b J>ÍÏ <sva dab 4# Ï <ư5+ ve dò #Ï 
©v5<\a?+b?+1©a?+bP° >4(1) 


Gọi 77 là hình chiếu của 7 trên (4EF ) khi đó tứ giác 4EHMƑ' là hình vuông có cạnh 4E = HƑ =v Al”—5. 
Ta có 1H = R? — HF? =5—((AI? =5)=10— AI? >0 © a? +? +1<10 © ä?+b? <9(2) 








Từ (1) và (2) ta có 4<a?+ð”<9 mà a, b, ceZ nên có 20 điểm thỏa bài toán. 
Cách khác: 
Mặt cầu (S) có tâm 70, 0,—1) bán kính ® = V5. Ta có đo) =l<R— mặt cầu (S) cắt mặt phăng 
(Øx;). Đề có tiếp tuyến của (S) đi qua 4© 4I>R (J). 
Có A(a,b,c)e(y)—= A(a,b,0),14= aˆ +bŸ +1. 
Quỹ tích các tiếp tuyến đi qua 4 của (S ) là một mặt nón nếu 47 > ® và là một mặt phẳng nếu 41 = R. 
Trong trường hợp quỹ tích các tiếp tuyến đi qua 4 của (5 ) là một mặt nón gọi 4M, 4N là hai tiếp tuyến 
sao cho 4,M,7,N đông phăng. 

M 
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Tồn tại ít nhất hai tiếp tuyên của (5 ) đi qua 4 và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau khi và chỉ khi 
MAN >90° ©1A<RA2 (2). 
Từ (1).(2)—=4<aŸ +” <9. Vì a,beZ 


?=0 ?=9Q ?T=4 ?=0 “| ?=4 ?=4 
=> ` hoặc - hoặc : hoặc hoặc - hoặc . hoặc ý : 
bˆ =0 bˆ=0 bˆ=0 ÿ =4 5B =# b =1 b`=4 


Bồn hệ phương trình đầu tiên có hai nghiệm, ba hệ sau có 4 nghiệm suy ra số điểm 4 thỏa mãn là 
42+3.4= 20. 
Câu 145. Chọn D 


Nhận thấy điểm AT nằm bên trong mặt cầu (S). Đề AB = jR?—4?(O,A) nhỏ nhất khi đ(O,A) lớn nhất. 
Ta thấy d(O,A) <OM= cơnst. Dấu “=° xảy ra khi A.LOM1. 
¬ : BE P 
Suy ra .OM =0 và 1⁄7, =Ũ nên c© 
1+a+2b=0 b=0 

Suy ra T=a-b=-]1. ¬ 
Câu 146. Vì các đêm ÄM⁄,N,P đêu năm trên đoạn AB sao cho 4Ä⁄ = MN = NP= PB 

BM =3MA  |d(B.Oxy)=34d(A.Ow) ˆ ||el=|4| 
Do đó ta có | BN= NA ©‡ d(B,Oxz)= d(A,O@xz) © 1|b|=|-3Ì 

3BP=PA  |3d(B,Oyz)=d(A,Owz)  |3.|a|=|Ð| 
Đê M⁄,N,P đều nằm trên đoạn AB thì hai điểm A và B không nằm về cùng I phía so với lần lượt các mặt 
phẳng Oxy,Oxz,Oyz 
Do đó 8(—12,3,—3) 
Vậy ab + be + ac =—9 


Câu 147. 
Mặt cầu (Š) có tâm 7(1;1;0) và bán kính =2. 
Ta có 7M =(I;2;1) và IM =6. 
Gọi /7 là một tiếp điểm tùy ý khi kẻ tiếp tuyến từ Øxyz đến mặt cầu, khi đó A⁄/ =vJ/M?— R? =xJ2. Gọi O 
là tâm của đường tròn (C) khi đó /M L HO và HO =r. 
HIHM _ 242 _ 2x3 
IM j6 3 
Câu 148. Gọi M⁄(>z;y;z) là tập hợp các điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ta có 


AM =(x:y+l;z—2), BM =(x—2;y+3;z), CM =(x+2;y—1;z—]1), DM =(z;y+1;z—3). 


Ta có HIHM = HO.IM >r= 
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MA.MB =l 
MC.MD =1 
x(x-2)+(y+1)(+3)+z(z—2)=1 x°+y?+z?—2x+4y—-2z+2=0 

8E. 44 0107 0E | 
Suy ra quỹ tích điểm Ä⁄' là đường tròn giao tuyên của mặt cầu tâm Ï (-2;1). ® =2 và mặt cầu tâm 
1,(-L0;2). R =2. 





Từ giả thiết: MA.MB = MC.MD =1 Kệ 


x?+yˆ+z”+2x—4z+1=0 


z1 
\J 


Ta có: 1L = 


Dễ thấy: r= IR 22] c-ễ TT, 


Câu 149. Cách k 
Gọi 4,5,C,ĐD là tâm bôn mặt câu, không mât tính tông quát ta giả sử 41B=4, 4C=BD= AD= BC =5. 


Gọi A⁄,N lần lượt là trung điểm của 48, CD. Dễ dàng tính được ÄM⁄W =2x/3. Gọi 7 là tâm mặt cầu nhỏ 
nhất với bán kính z tiếp xúc với bốn mặt cầu trên. Vì 14= /8,JC = ID nên ï nằm trên đoạn MN. 


Đặt /ñW=+x 0:66 f5 uả? cũt#¿ 1A=.|22+(2J5~xÌ =Ủy 


2 
Từ đó suy ra V3” + x” — 22+(2j5—xŸ =Lex= 2Ö, my m #= 38) =. 














II 
Cách 2 





c(3) 


Gọi 4, là tâm quả cầu bán kính bằng 2. C, là tâm quả cầu bán kính bằng 3. 7 là tâm quả cầu bán kính 
x. 
Mặt cầu (7) tiếp xúc ngoài với 4 mặt cầu tâm 4, 8,C,ÐD nên 4= J8=x+2, JŒ=JD= x+3. 
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Gọi (P). (O@) lần lượt là các mặt phẳng trung trực đoạn 48 và CD. 

Phan =7e(P)¬(Ø) (1) 
IC=ID=Ie(O) 

Tứ diện 45CD có D4A= DB=C4=CB =5 suy ra MN là đường vuông góc chung của 4B và CD, suy ra 

MN =(P)¬() (2). 

Từ (1) và (2)suy ra IcN 


Tam giác J4M có JM =A|L~ AM? =4|(x+2)`~4. 
Tam giác CIN có JN =+xÍƒC?—CN? =.|(x+3) ~9. 
Tam giác 4BN có NM =xJN4?- AM? =4l12. 
Suy ra \J(x+3)~9+j(x+2}~4= I2 = x= 


Dạng 4. Bài toán cực trị 

Câu 150. Chọn C 

Ta có: OM =ai+b.k = M (a;0;b) 

MA=(—L—a;2;3—b); MB =(6—a;—5;8—b) = ~2MB =(—12+2a;10;—16+ 2b) 
= MÁ- 2MB =(a—13;12;b—13) 


=|MA—2MB|=.|(a~13) +12? +(b—13)ˆ >12 


=I 
=ael „- Do đồ a-b=0 











6 
I. 





Vậy |M4 -2MB 





min = 


Câu 151. Ta thấy M(a;b;0) c (O9). 


Gọi z2] là trung điểm của đoạn thắng AB, ta cô 





MA! + MB? = MÃ + MB = (1⁄4-7⁄} +(18~1M) 





= l +1M' ~214.IM] +(08 +IM ~218.IM 


2 
=IMˆ+2142 ~2T (14+ I8) = IM° + SẼ =IM?+7. 


Bởi vậy Ä⁄4?+ M8? nhỏ nhất © /\⁄Z ngắn nhất © 4 là hình chiếu vuông góc của 7 trên mặt phẳng 


: | 
(Oxy). Bởi vậy M{ Š:2:0]. Như vậ 4=Š,b=TS>a+b= + =2, 


Câu 152. 
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Gọi 7 là điểm thỏa mãn 214—-IB=0 

—=1(2x,—%pg:2V¿— Vg›2Z¿T— Zg) 

=†1(S5:5:-Ù. 

Suy ra 7 là điểm có định. : : : 
Suy ra P đạt giá trị nhỏ nhật khi 1⁄7 đạt giá trị nhỏ nhật, P đạt giá trị lớn nhật khi 1⁄7 đạt giá trị lớn nhật. 
(9):(x-Đ+(y-2)”+(z+1 =9 có tâm J(1;2;—1) và bán kính R =3 

Suy ra !J = 

Mà M là điêm thay đôi trên (S) 

Do đó: 

mnn Mi = IM, =J!— R=5—3=2 

max MI =!M, =JI+R=5+3=8 

Suy ra m—n =8”—2” =60 





Câu 153. Xét điểm 7(a;ö;c) thỏa mãn 14+ 18 + 7C + ID =0. Khi đó (12:9). 








Ta có A4? + MB? + MC” + MD) = (MỸ + 14) +(Mi + 18) +(MỸ + 1C} +(Mĩ + 1B} 





=4? +2MI (14 d1 8 1Ẻ+ 1Ð) + 142 + 1B? +IC? +10? 


=4Ml + LÄ + IB° + IC” + ID” 3 LÄ + 1B” + IC” + ID” ( vì MĨ” >0 với mọi điềm M ) 
ề 21 
Dâu "=” xảy ra © Mí =Ï tức là Mí KYỂN, sẽ h 
42 4 2 4 
Câu 154. Gọi điểm # thỏa BẢ_— 2EB =Ũ. Suy ra là trung điểm của AE, suy ra E(3;—45). 


2 


_==. ——;\2 ———n —— 
ME + EA] 3| ME + EB| = —ME” + EA?” —2EB". 





Khi đó: MA” - 2MB” = 





Do đó MA” — 2M?” lớn nhất II nhỏ nhất e> A/ là hình chiếu của Z(3;—4;5) lên (Ozp) 
« M(3;—4;0). 

Chú ý: Ta có thể làm trắc nghiệm như sau 

+ Loại C vì 4 (0;0;5) không thuộc (Øz). 


: Ĩ 1 : : 
+ Lần lượt thay "lŠ2»| M si g70| M(3;—4;0} vào biểu thức MA” — 2M” thì M (3;—4;0) cho 





giá trị lớn nhất nên ta chọn j#⁄/ (3;—40). 
Câu 155. Xét điểm 7 sao cho: 214- 1B =0. Giả sử I(x:;y;Z). ta có: 
7A(4—x;3— y;1—z),IB(3— x;1— y;3—2). 
2(4-x)=3-—x 
Do đó: 2/4—1B =0>42(3- y)=1—y © 1(5;5;—1). 
2(I-z)=3—z 





Do đó: P=2M4? — M8? =2( MỸ + 14) -(Mi+ 18) 





=2MÏ” +21) +4MI.I4- (mĩ +78” + 2Mi.1B] 





= MỈ` +2IA`—IE` + 2M (214- 18) = MI? +2142 — IB? +2MI (214 -178) 
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= M]” +2LAẺ — IBỲ. 
Do 7 cố định nên 747,78” không đổi. Vậy P lớn nhất (nhỏ nhất) 4⁄7? lớn nhất (nhỏ nhất). © Ä⁄7 lớn 
nhất (nhỏ nhất) © Ä⁄ là giao điểm của đường thăng /K (với K (1;2;—I) là tâm của mặt cầu (5)) với mặt cầu 
(5). " 
Ta có: MI đi qua !(Š;Š5;—1) và có vectơ chỉ phương là K7 (4;3;0). 

x=l+4i 
Phương trình của M7 là: + y=2+3/ 

z=-]. 


Tọa độ điểm M cần tìm ứng với giá trị t là nghiệm của phương trình: 


3 
;== 
(I+4—0Ï+(2+3—2Ÿ) +(—I+1} =9 252 =9© ` 
t=—=. 
S 
Với kè si Si l]>Ma=2 (mm). 
5 ` 
: 3 T Ö-_ Jm=H„„=48 
Với ƒ/=——=— M,| -—:—;:—l|= M,I =8 (max). Vậy => m—n = 60. 
5 5 5 #„=P.„=-l2 


Câu 156. Gọi 7 là điểm thỏa 14+ /8+JC =0 © 1(2:~2;2). 








2 2 2 + x\`2 + +`2 > ~`2 2 2 2 2 + + ¬ $ 
MA? + MP” + MC =(Mi+14) +( Mi +18) +(Mi +1CÌ =3MI? + 1A? +1Bˆ +IC +2MI.(14+ 18+ ICÌ 
=3Ả1? + 1A? + IB? + IC?. 

Mà M e(Oyz) = M4 + MB” + MC” đạt giá trị nhỏ nhất ©> M là hình chiếu của 7 lên (Øyz) 
© M(0;-2;2). 

Vậy P=0-2+2=0. 

Câu 157. Gọi /(zx;y;z) là điểm thỏa 14+278—IC =0. 

Khi đó 14+21B~ IC=0 ©(OA~OI]+2(OB~0ï)~(OC~Øï]=0 


© ðï => (G4+208~0€) =(2;3:1)© 1(2:3:1). 











Ta có |M4+2MB~ MC|= (Mĩ+14)+2(Mi+ 15) -(Mi+1©| 





= ¿Mĩ +14+218—TC| = 2|Mi =2MI. 





|M⁄4+2B~ MC| nhỏ nhất khi và chỉ khi 8⁄7 ngắn nhất, khi đó #Z là hình chiếu của 7(2;3;1) lên mặt 
phẳng (yz). Suy ra M (0;3;1). 
Câu 158. Ta có: 48=(T—2;7;~6), 4C =(I3;-2), 4D =(I;6;—4) nên | 4B, 4C |.4D =~4 z0. 


SUY Ta: AB, AC, AD không đồng phẳng. 
Gọi Ớ là trọng tâm tứ diện 48CD. Khi đó G(2;1;4). 


Ta có: |M⁄4+ MB +MC+ MP| =|#Mö =AMG. 











Do đó |M4 + MB + MC + MP nhỏ nhất khi và chỉ khi AZŒ ngắn nhất. 
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Vậy A⁄ là hình chiếu vuông góc của Œ lên mặt phăng (Oyz) nên 4 (0:1;4). 
Câu 159. Lây G(1;3;—1) là trọng tâm của tam giác 4BC. 
Ta có: 

2 2 2 + x\Ã > +\2 + x\2 2 2 2 2 
MA) + MPP + MC? =[MG + GÀ) +(MG+GB) +[MG+GC) =3MG? + G/Ẻ + GB) + GC?. 
Do đó Ä⁄4 + MB” + MC” bé nhất khi MŒ bé nhất. 

Hay M⁄ là hình chiêu của điêm G lên mặt phăng Øxy. 
Vậy 4 (I:3;0). 








“ 
*u I+3 
Câu 160. Gọi điểm # thỏa mãn H4+3/B =0 khi đó: 3 y„ —=¬ =HÍ~Ÿttt. ) 
+ 
_z,†3z, 
ZH”” 1a3 


Phương trình mặt phẳng (O) là z=0. 
X„=xXx„—aT 
ma ốc. co "x...a 3 1I 
ND ID G-IEOSTS do đó tọa độ điêm 4⁄4 cân tìm là: + yự = y„ b7 => M By : 


Z2 =3 —CT 


: 3 
Vậy In 6: Su SN M NANG 
Câu 161. Ta có (S):(x—1) +(y—1) +(z—3) =4 =(S) có tâm /(1;1;3) và bán kính =2. 


Bài ra 4, Ä⁄, 8 nằm trên mặt cầu (S) và 4MB =90° => 4B qua != 48=2R=4. 





2 2 Hà 
Tuệ eo MÙNG 0u cấy 
2 + 
Ấy» HH vợ 4B A 
Dâu "= xây ra ©s M4= MB =“T-=242 và AB =4. 


Do đó diện tích tam giác 4A⁄ có giá trị lớn nhất bằng 4. 

Câu 162. Gọi A(d.e. ƒ) thì 4 thuộc mặt cầu (5,):(x-U} +(y-2Ÿ +(z-3Ÿ =1 có tâm 7(12:3) „ bán 
kính 8 =1, 8(a,b,c) thì # thuộc mặt cầu (S,):(x+3) +(y—2) +z? =9 có tâm 7,(-3:2;0), 
bán kính Ẩ, =3. Ta có 7,J, =5 > R,+, =(S,) và (S,) không cắt nhau và ở ngoài nhau. 
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Dễ thấy # = 48, 4B max khi 4= 4,B8=ð, = Giá trị lớn nhất bằng 7,7, + R,+ R, =9. 
AB min khi 4= 4,,8= B8, => Giá trị nhỏ nhất bằng 7,7, - R,— Ñ, =1. 
Vậy M-m=S8 
Câu 163. Gọi M(z;y;z). 
Ta có Z4 ~ ^ c3/4— 2MB c>9MA? =AMP? 
MB 3 


©9|(x+2)Ì+(y~2}'+(z+2) |=4|(x~3)'+(y+3}'+(z—3} | 
©x?+y?+z”+12x—12y+12z=0 

©(x+6)+(y—6}  +(z+6) =108. 

Như vậy, điểm A⁄ thuộc mặt cầu (Š) tâm 7(—6;6;—6) và bán kính ®# =A108 =64/3. 





Do đó Ol lớn nhất bằng Øf + #=.j(—6) +6? +(~6)” +63 =123. 
Câu 164. Gọi #(x;y;z) là điểm thỏa mãn Z4-2EB+ EC =0 
Ta có (6—2x;12—2y;18—2z) =(0;0;0)— E(3;6;9). 
|šM4-2MB+ MC|=|2ME| 
Mặt cầu (S) có tâm T13) 
x=l+í 
Đường thắng #7 có PTTS 4 y=2+2/ 
z=3+3i 
M e(1E)—= M(I+1;2+21;3+31) 
M e(S)—=147 =14—=r=+lI 
¡ =l= M,(2;4;6),EM, =All4. 
¡=-I=M,(0;0;0),EM; =314 > EM,. 
Vậy xự„ + y„==2+4=6. 
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